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DANH MỤC MINH CHỨNG 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học 

quy định tại Luật giáo dục đại học. 

H01.01.01.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.02 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2017  

469/QĐ-ĐHNL, ngày 03 tháng 

5 năm 2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.03 Quyết định công bố CĐR năm 2020  
QĐ số 693/QĐ-ĐHNL , ngày 

11 tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.04 
Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành QLTNR tại trang web của 

Trường  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.05 
Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành QLTNR tại trang web của 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H01.01.01.00 
Địa chỉ công bố CTĐT đào tạo của ngành QLTNR năm 2017 và 2020 tại 

trang web của Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H01.01.01.07 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2   Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.02 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.09 
Địa chỉ công bố sứ mạng, mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

355/QĐ-ĐHNL , ngày 21 

tháng 5 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.10 Kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2023 - 2024  2023 Khoa LN  

H01.01.01.11 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới của 

Khoa Lâm nghiệp  

Từ năm 2019-2024 Khoa LN  

H01.01.01.12 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/open?id=1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16eS1TYPiJh4bZYsAWrGXQPPgKjwxeJdV/view?usp=sharing
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xDe2er6agzymmZFzUvUrs9bjO4I9jV6i/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
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H01.01.01.13 Luật Giáo dục đại học 2012  Luật số: 08/2012/QH13 Quốc Hội  

H01.01.01.14 
Quyết định thành lập Tổ chuyên trách cập nhật chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy năm 2020  

462/QĐ-ĐHNL, ngày 05 tháng 

6 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.15 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.01.16 Quyết định thành lập tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần năm 2020  
QĐ số 462/QĐ-ĐHNL , ngày 

05 tháng 6 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.17 Đề cương chi tiết học phần CTĐT ngành QLTNR năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

Tiêu chí 1.2: CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt được sau khi hoàn 

thành CTĐT. 

H01.01.02.01 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021  

355/QĐ-ĐHNL , ngày 21 

tháng 5 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.02 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2017  

469/QĐ-ĐHNL, ngày 03 tháng 

5 năm 2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.00 
Quyết định ban hành quy trình xây dựng thẩm định công bố CĐR của 

CTĐT trình độ ĐH của ĐH Huế  

1795/QĐ-ĐHH , Ngày 31 

tháng 12 năm 2019 
ĐHH  

H01.01.02.03 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.02.04 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.02.05 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2020  

790/QĐ-ĐHNL, ngày 09 tháng 

9 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://docs.google.com/document/d/1Lrw7Jk-ITxIOWhQq17njiP39w7bj0COO/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1IPUH3NkuG869LyFL7rhqy5LjXAPaDaWF&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1IPUH3NkuG869LyFL7rhqy5LjXAPaDaWF&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://drive.google.com/open?id=1flQXag7KDn6W2uhQt56cg3nnm4OSdKcB&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1n_V9Sz7Nza8ikOsFjg4uVrVPhQfrmiCi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1n_V9Sz7Nza8ikOsFjg4uVrVPhQfrmiCi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1jdwQYd3yg1IH3ineWhmbWBfb_3H0Yzdz&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1jdwQYd3yg1IH3ineWhmbWBfb_3H0Yzdz&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f1036782-f9f3-4ce3-9807-b7302e5b4587.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f1036782-f9f3-4ce3-9807-b7302e5b4587.pdf
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1_KpJLDiiXSPLQTYCKpgQeLTr_Z-TYbQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KpJLDiiXSPLQTYCKpgQeLTr_Z-TYbQp/view?usp=sharing
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H01.01.02.06 Quyết định công bố CĐR 2017  
240/QĐ-ĐHNL, ngày 14 tháng 

3 năm 2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.07 Quyết định công bố CĐR 2020  
QĐ số 693/QĐ-ĐHNL , ngày 

11 tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.14 
Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH  

99/2019/NĐ-CP, ngày 30 tháng 

12 năm 2019 
Chính phủ  

H01.01.02.00 

Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu người 

học đạt được sau tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục ĐH 

và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến 

sĩ  

07/2015/TT-BGD&ĐT, Ngày 

16 tháng 04 năm 2015 
Bộ GD&ĐT  

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.09 Website chính thức của Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế   Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.10 
Địa chỉ công bố CĐR 2017 và 2020 của ngành QLTNR tại trang web của 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H01.01.02.11 Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật CTĐT năm 2023, 2024  
332/KH-ĐHNL, ngày 7 tháng 

7 năm 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.12 Biên bản họp rà soát CĐR năm 2024  
194/TB-ĐHNL, ngày 20 tháng 

9 năm 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.13 Đề cương chi tiết học phần CTĐT ngành QLTNR năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 1.3: CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai. 

H01.01.03.01 Quyết định công bố CĐR 2017  
QĐ số 240/QĐ-ĐHNL, ngày 

14 tháng 3 năm 2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.02 Quyết định công bố CĐR 2020  
QĐ số 693/QĐ-ĐHNL , ngày 

11 tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.03 
''Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

TT 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16 tháng 4 năm 2015 
Bộ GDĐT  

https://drive.google.com/file/d/1J4kbKEIK7BCCx2EJtIN64oUj848qEgbE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18MmS-8sa8OSvab9ri-0DHxqIt67KfQZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xd5aP7iT6X5c1omAoZUArpYac0i3re3H&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1xd5aP7iT6X5c1omAoZUArpYac0i3re3H&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1PpTvioz7D-upOiqs9nLNteRqTaezQg7E&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1PpTvioz7D-upOiqs9nLNteRqTaezQg7E&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1PpTvioz7D-upOiqs9nLNteRqTaezQg7E&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1PpTvioz7D-upOiqs9nLNteRqTaezQg7E&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/13/co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-ra-truong/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/13/co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-ra-truong/
https://drive.google.com/open?id=1cAonMMNrJpUI6jRKm5TCV9QDtkc7vdhq&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1U17ddYU0aL9dhZ1oNtp0gekvheSm7eSY&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qQ28McMGVoi8irvBqMenbx1uf15a3r7Q/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18MmS-8sa8OSvab9ri-0DHxqIt67KfQZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJ97OakJW3-BtA75QQh2MCNJqWHetUxG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rJ97OakJW3-BtA75QQh2MCNJqWHetUxG/view?usp=drive_link
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đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ''  

H01.01.03.04 Khung CTĐT ngành QLTNR Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam     

H01.01.03.05 Khung CTĐT ngành QLTNR Trường ĐHNL Thái Nguyên     

H01.01.03.06 Khung CTĐT ngành QLTNR Trường ĐHNL tp Hồ Chí Minh     

H01.01.03.07 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.03.00 
Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT năm 

2020  
Tháng 6 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.03.08 Biên bản HĐKH thông qua CĐR năm 2020  Ngày 07 tháng 10 năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.09 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Khoa LN  

H01.01.03.10 Đề cương chi tiết học phần CTĐT ngành QLTNR năm 2020  2020 Khoa LN  

H01.01.03.11 
Mẫu phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT 

năm 2017, 2020  
 Khoa LN  

H01.01.03.12 Ý kiến phản hồi của SV với giảng viên hàng năm 2019-2024   Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.07 Quyết định công bố CĐR 2020  
QĐ số 693/QĐ-ĐHNL, ngày 

11 tháng 8 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.09 Website chính thức của Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế   Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.10 
Địa chỉ công bố CĐR 2017 và 2020 của ngành QLTNR tại trang web của 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H01.01.03.13 Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật CTĐT năm 2023, 2024  
332/KH-ĐHNL, ngày 7 tháng 

7 năm 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.14 Biên bản họp rà soát CĐR năm 2024  
194/TB-ĐHNL, ngày 20 tháng 

9 năm 2024 
  

https://drive.google.com/file/d/1rJ97OakJW3-BtA75QQh2MCNJqWHetUxG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rJ97OakJW3-BtA75QQh2MCNJqWHetUxG/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/12QEReqnMWsd3fRbY2fuSZaUtIUyWwgpY/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12QEReqnMWsd3fRbY2fuSZaUtIUyWwgpY/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12QEReqnMWsd3fRbY2fuSZaUtIUyWwgpY/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1NwGae6FLK4yvuc25W7fiGGshWP0NrQS8&usp=drive_copy
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://docs.google.com/document/d/12afRsNew_7lolnHALkt9AhjBTMe3wEHK/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12afRsNew_7lolnHALkt9AhjBTMe3wEHK/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/10_cJWyOFWdfbyGLL9M0fCDkHFXLwEy__/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18MmS-8sa8OSvab9ri-0DHxqIt67KfQZo/view?usp=sharing
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/13/co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-ra-truong/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/13/co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-ra-truong/
https://drive.google.com/open?id=1cAonMMNrJpUI6jRKm5TCV9QDtkc7vdhq&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1U17ddYU0aL9dhZ1oNtp0gekvheSm7eSY&usp=drive_copy
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.15 
Địa chỉ công bố chuẩn đầu ra ngành QLTNR năm 2020 trên trang web của 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.16 
Địa chỉ công bố CĐR 2017 và 2020 của ngành QLTNR tại trang web của 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.01.03 

''Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ''  

TT 07/2015/TT-BGDĐT của 

Bộ GDĐT, ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ GD&ĐT  

H02.02.02.05 Thông báo Kế hoạch cập nhật CTĐT theo Nghị định 99  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

ngày 27 tháng 3 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.01.04 
Đường dẫn trang web của Khoa về Chương trình đào tạo ngành QLTNR 

2020  
 Khoa LN  

H02.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần CTĐT ngành QLTNR 2020  2020 Khoa LN  

H02.02.01.06 
Đường dẫn trang web của Trường về Đề cương chi tiết các học phần của 

CTĐT ngành QLTNR 2020  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.01.07 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://drive.google.com/drive/folders/1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2015-TT-BGDDT-quy-trinh-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-thac-si-tien-si-271929.aspx
https://drive.google.com/open?id=1oG_FhqRRQqLbql5S_lI7vJDWwgI0GHCN&usp=drive_copy
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-2/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-2/
https://drive.google.com/file/d/1zQJc7K-5V_fnig25uKG-MLHCMxlbDbFB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1zQJc7K-5V_fnig25uKG-MLHCMxlbDbFB/view?usp=drive_link
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.08 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.03.00 
Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT năm 

2020  
Tháng 6 năm 2020 Khoa LN  

H02.02.01.09 Biên bản HĐKH thông qua CĐR năm 2020  
75/BB-ĐHNL, ngày 7 tháng 10 

năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H02.02.02.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Khoa LN  

H02.02.02.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Khoa LN  

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.02.06 Hướng dẫn và Kế hoạch cập nhật CTĐT năm 2020 theo Nghị định 99  Ngày 27 tháng 3 năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.02.06 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2017  2017 Khoa LN  

H02.02.02.04 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

H02.02.02.00 
Biên bản Họp Bộ môn QLTNR về rà soát, cập nhật ĐCCT học phần ngành 

QLTNR năm 2020  
Tháng 8 năm 2020 

Bộ môn 

QLTNR&MT, Khoa 

LN 

 

H02.02.02.03 
Quyết định thành lập Tổ thẩm định đề cương chi tiết học phần theo NĐ99 

của Khoa Lâm nghiệp  

76a/QĐ-ĐHNL, ngày 29 tháng 

1 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.02.00 
Biên bản họp thẩm định đề cương chi tiết học phần ngành QLTNR năm 

2020  
Ngày 05 tháng 2 năm 2021 Khoa LN  

H02.02.02.05 Thông báo Kế hoạch cập nhật CTĐT theo Nghị định 99  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

ngày 27 tháng 3 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.02.07 
Thông báo kế hoạch hoàn thiện cập nhật CTĐT theo Nghị định 99 của Khoa 

Lâm nghiệp  
Ngày 21 tháng 10 năm 2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1NwGae6FLK4yvuc25W7fiGGshWP0NrQS8&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1x3LWsRjWbsELTjBAzcM6kkiBdc0lq82o&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1xpy6GD1fNkRsOO-lwssG1210fKiUdqG6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1x9xEzuy_FPFXxjnhfo8EOB3ay-QfKQdE&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1x9xEzuy_FPFXxjnhfo8EOB3ay-QfKQdE&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1flQXag7KDn6W2uhQt56cg3nnm4OSdKcB&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1flQXag7KDn6W2uhQt56cg3nnm4OSdKcB&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Tkm6GSbac7cu4UME33cvfE7cNsxf9OBX&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Tkm6GSbac7cu4UME33cvfE7cNsxf9OBX&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1oG_FhqRRQqLbql5S_lI7vJDWwgI0GHCN&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1_FMplPARkclZNCXPxikeJ28fqMgXNSX6&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1_FMplPARkclZNCXPxikeJ28fqMgXNSX6&usp=drive_copy
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.02.08 
Đường dẫn trang web của Khoa về Chương trình đào tạo ngành QLTNR 

2020  
 Khoa LN  

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.03.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Khoa LN  

H02.02.03.02 
Đường dẫn trang web của Trường về Đề cương chi tiết các học phần của 

CTĐT ngành QLTNR 2020  
   

H03.03.03.07 
Địa chỉ công bố CTĐT đào tạo của ngành QLTNR năm 2017 và 2020 tại 

trang web của Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H02.02.03.03 
Đường dẫn trang web của Khoa về Chương trình đào tạo ngành QLTNR 

2020  
   

H02.02.03.04 Sổ tay sinh viên 2019-2024  2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.03.05 
Hồ sơ giảng dạy của giảng viên khoa Lâm nghiệp năm 2022-2023, 2023-

2024  
2023, 2024 Khoa LN  

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

H03.03.01.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H03.03.01.03 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-2/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-2/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://drive.google.com/drive/folders/1Nz2p0CALQ_rszt-dRSNTrZraWwih13tv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU2JeCjRvjAi9CPwu_zKFqnRdLYq4J3q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU2JeCjRvjAi9CPwu_zKFqnRdLYq4J3q?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f04123a6-ed17-43c4-b53f-08abc6cd87a7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f04123a6-ed17-43c4-b53f-08abc6cd87a7.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.01.04 
Mẫu phiếu điều tra GV; SV; cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT năm 

2017; 2020  
2017; 2020 Khoa LN  

H03.03.01.05 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.01.06 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2017  
2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.01.07 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2020  
790/QĐ-ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.12 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

H01.01.02.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chương trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.01.08 
Hồ sơ giảng dạy của giảng viên khoa Lâm nghiệp năm 2022-2023, 2023-

2024  
2023, 2024 Khoa LN  

H01.01.03.12 Ý kiến phản hồi của SV với giảng viên hàng năm 2019-2024   Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng. 

H03.03.02.01 

''Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ''  

TT 07/2015/TT-BGDĐT của 

Bộ GD&ĐT, ngày 16 tháng 4 

năm 2015 

Bộ GD&ĐT  

H03.03.02.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.02.03 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2020  

790/QĐ-ĐHNL , ngày 09 

tháng 9 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.02.04 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  
790/QĐ-ĐHNL/2020, năm 

2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.02.05 
Quyết định ban hành quy trình xây dựng thẩm định công bố CĐR của 

CTĐT trình độ ĐH của ĐH Huế  

1795/QĐ-ĐHH , Ngày 31 

tháng 12 năm 2019 
ĐHH  

H03.03.02.00 Biên bản họp rà soát đề cương học phần khung CTĐT 2020  2020, 2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1tvSqAe_z1bdbWW9snwCbX_bTYum7HZBg/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tvSqAe_z1bdbWW9snwCbX_bTYum7HZBg/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1jeXFPPK-XAvtaYXfq59HEwNZdJ_3Db0w&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1ZcofmTakto2Uv1VaZkeYMFdeFhFZWqL3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZcofmTakto2Uv1VaZkeYMFdeFhFZWqL3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1UU2JeCjRvjAi9CPwu_zKFqnRdLYq4J3q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UU2JeCjRvjAi9CPwu_zKFqnRdLYq4J3q?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10_cJWyOFWdfbyGLL9M0fCDkHFXLwEy__/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1YQrfs0wnWlMG6Y4_O3pBApcf04XMsoVx/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YQrfs0wnWlMG6Y4_O3pBApcf04XMsoVx/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YQrfs0wnWlMG6Y4_O3pBApcf04XMsoVx/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1YQrfs0wnWlMG6Y4_O3pBApcf04XMsoVx/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1qi-BFzrutHJpzxzdFlxbjNOzgL8RmeeG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qi-BFzrutHJpzxzdFlxbjNOzgL8RmeeG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15nFGqFcIoH_7CW5TT3YgLIHtuH1BmYyC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15nFGqFcIoH_7CW5TT3YgLIHtuH1BmYyC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1D3mV7TYgOxtXE-eTy5kCZJ2C7TZ84EPI/view?usp=drive_link
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.02.06 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2017  2017 Khoa LN  

H03.03.02.07 Ma trân chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

H01.01.01.00 
Bản mô tả Chương trình đào tạo và Chường trình dạy học ngành QLTNR 

năm 2020  
2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.11 
Mẫu phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT 

năm 2017, 2020  
 Khoa LN  

H03.03.02.10 
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

2017  
2017 Khoa LN  

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H03.03.02.12 Biên bản hội thảo các bên liên quan khung CTĐT 2017  2016 Khoa LN  

H01.01.01.15 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.03.00 
Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT năm 

2020  
Tháng 6 năm 2020 Khoa LN  

H02.02.02.00 
Biên bản Họp Bộ môn QLTNR về rà soát, cập nhật ĐCCT học phần ngành 

QLTNR năm 2020  
Tháng 8 năm 2020 

Bộ môn 

QLTNR&MT, Khoa 

LN 

 

H02.02.02.00 
Biên bản họp thẩm định đề cương chi tiết học phần ngành QLTNR năm 

2020  
Ngày 05 tháng 2 năm 2021 Khoa LN  

Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp. 

H03.03.03.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  790/QĐ-ĐHNL, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.03.02 Hướng dẫn và Kế hoạch cập nhật CTĐT năm 2020 theo Nghị định 99  Ngày 27 tháng 3 năm 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.03.03 Ma trân chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1xpy6GD1fNkRsOO-lwssG1210fKiUdqG6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=19Sshd-38jRpay2dq7KJnVMtHKP6M83F4&usp=drive_copy
https://docs.google.com/document/d/12afRsNew_7lolnHALkt9AhjBTMe3wEHK/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12afRsNew_7lolnHALkt9AhjBTMe3wEHK/edit?usp=drive_link&ouid=118357905673301869947&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1JvTsGyNr3CB41_4KuVSSBvtUTunuUHTM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1JvTsGyNr3CB41_4KuVSSBvtUTunuUHTM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c70d9907-7d26-4e5e-b9f1-336a5a231573.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1x9xEzuy_FPFXxjnhfo8EOB3ay-QfKQdE&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1x9xEzuy_FPFXxjnhfo8EOB3ay-QfKQdE&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Tkm6GSbac7cu4UME33cvfE7cNsxf9OBX&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Tkm6GSbac7cu4UME33cvfE7cNsxf9OBX&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1F2rOQC1rGDTlbUQeBWDW7A26k-qGJW0A/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.03.04 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QLTNR 

năm 2020  

790/QĐ-ĐHNL , ngày 09 

tháng 9 năm 2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.03.05 Chương trình đào tạo 2017  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.03.00 
Biên bản họp thẩm định đề cương chi tiết học phần ngành QLTNR năm 

2020  
Ngày 05 tháng 2 năm 2021 Khoa LN  

H03.03.03.06 Báo cáo đối sánh với các chương trình đào tạo năm 2017  2017 Khoa LN  

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan. 

H01.01.01.02 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.09 
Địa chỉ công bố sứ mạng, mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

355/QĐ-ĐHNL , ngày 21 

tháng 5 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.01.00 Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐH NL năm 2016, 2021  
QĐ số 540/QĐ-ĐHNL, 

4/8/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.07 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2   Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.05 
Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành QLTNR tại trang web của 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H04.04.01.00 Đường dẫn trang web của Khoa về Nguồn nhân lực của khoa Lâm nghiệp     

H04.04.01.00 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về CTĐT ngành QLTNR 2020  2020 
Khoa LN, ĐHNL, 

ĐHH 
 

H03.03.02.12 Biên bản hội thảo các bên liên quan khung CTĐT 2017  2016 Khoa LN  

H03.03.02.13 Biên bản hội thảo các bên liên quan khung CTĐTT 2020  2020 Khoa LN  

H03.03.02.10 
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

2017  
2017 Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1QP1ZAAOmHxV9KRwaR7x-n_6xJDVt4A_H/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QP1ZAAOmHxV9KRwaR7x-n_6xJDVt4A_H/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1F_-3Q2-98qnCqAcxDWHWvIx0J3F2BfTE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TeTgrX_kXuLmH5O0-SCJkeCDxtWgfkcy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TeTgrX_kXuLmH5O0-SCJkeCDxtWgfkcy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sI17QpDtcPDgcy8bLLU4-VIF6WtdZKjV/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed76414c-e258-4732-8e8e-6258c360a709.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/13/nguon-nhan-luc-cua-khoa/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2d1fcc8a-c84e-4f67-bb61-0cad6830f29c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c70d9907-7d26-4e5e-b9f1-336a5a231573.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/444e0d46-709f-4e11-9a47-a3aed0ab4b57.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JvTsGyNr3CB41_4KuVSSBvtUTunuUHTM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1JvTsGyNr3CB41_4KuVSSBvtUTunuUHTM/view?usp=drive_link
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H03.03.02.08 Mô tả chương trình đào tạo 2017  2017 Khoa LN  

H03.03.02.07 Ma trân chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

H01.01.01.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H02.02.01.05 Đề cương chi tiết các học phần CTĐT ngành QLTNR 2020  2020 Khoa LN  

H04.04.02.00 
Đề cương các học phần Tiếp cận nghề, Thao tác nghề, Thực tế nghề ngành 

QLTNR  
   

H04.04.01.00 
Phổ biến mục tiêu giáo dục của nhà trường và khoa thông qua gặp mặt đầu 

khóa năm học 2024-2025  
   

H04.04.01.00 
Phổ biến mục tiêu giáo dục của nhà trường thông qua gặp các đợt học tập 

chính trị đầu năm  
   

H04.04.01.00 
Phổ biến mục tiêu GD của nhà trường và khoa thông qua sinh hoạt lớp định 

kỳ  
   

H01.01.01.04 
Địa chỉ công bố mục tiêu đào tạo của ngành QLTNR tại trang web của 

Trường  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.01.00 Thông tin liên quan NHVL_ĐHNL Huế     

H04.04.01.00 Báo cáo tổng kết ngày hội việc làm  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.01.00 Ngày Open Day  2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 

H03.03.02.06 Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2017  2017 Khoa LN  

H03.03.02.07 Ma trân chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2020  2020 Khoa LN  

H03.03.02.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H03.03.02.04 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  
790/QĐ-ĐHNL/2020, năm 

2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/file/d/1F_-3Q2-98qnCqAcxDWHWvIx0J3F2BfTE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N&usp=drive_copy
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/92efb3b0-2384-42f2-b508-b0c84a10c766.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/92efb3b0-2384-42f2-b508-b0c84a10c766.pdf
https://www.facebook.com/share/p/1An3tRaFqT/
https://www.facebook.com/share/p/1An3tRaFqT/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a489d2d5-96f5-4aaa-9096-3880b70207ed.zip
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a489d2d5-96f5-4aaa-9096-3880b70207ed.zip
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7f0c15ea-a788-427c-8828-3c19c8f9eacb.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7f0c15ea-a788-427c-8828-3c19c8f9eacb.rar
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://huaf.edu.vn/nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4c2616b4-41b9-4c67-bfee-dab95e2664c8.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6788450d-5780-4480-9c6c-8e4e29c0d3ef.pdf
https://www.facebook.com/khoalamnghiepnonglamhue/videos/915235529597726
https://drive.google.com/file/d/1xpy6GD1fNkRsOO-lwssG1210fKiUdqG6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1NgNl6u39qWBO-bB1HoXsZxxX__d_VVn2&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N&usp=drive_copy
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.02.08 
Đường dẫn trang web của Khoa về Chương trình đào tạo ngành QLTNR 

2020  
 Khoa LN  

H04.04.02.00 
Đề cương các học phần Tiếp cận nghề, Thao tác nghề, Thực tế nghề ngành 

QLTNR  
   

H01.01.01.00 
Địa chỉ công bố CTĐT đào tạo của ngành QLTNR năm 2017 và 2020 tại 

trang web của Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H04.04.02.00 
Quyết định v/v Ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, đánh 

giá thay kết thúc học phần  
QĐ 717/QĐ-ĐHNL, 20/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của giáo viên khoa Lâm nghiệp     

H04.04.02.00 Các quyết định quy định về tiêu chuẩn GVC, PGS     

H04.04.02.00 Chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn     

H04.04.02.00 CTĐT ngành QLTNR 2020     

H04.04.02.00 Hồ Sơ lên lớp của Giảng Viên khoa Lâm nghiệp     

H04.04.02.00 Quy định tổ chức thi, thanh tra kiểm tra bài thi  
Số 1646/QD-DHNL, 

14/12/2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 
Các Quyết định liên quan thực tập tốt nghiệp, rèn nghề, thao tác nghề, thực 

tế nghề của ngành QLTNR  
   

H04.04.02.00 Quy định đào tạo theo tín chỉ của trường Đại học Nông Lâm, ĐHH  
Số 1588/QĐ-ĐHNL , 

25/11/2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 
Quyết định điều động giảng viên hướng dẫn SV đại học LT - VB2 ngành 

QLTNR K57 đi thao tác nghề  
Số 316/QĐ-ĐHNL, 22/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 
Quyết định 240/QĐ-ĐHH, ngày 14/3/2018, Quy định về nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 2018  
240/QĐ-ĐHH, 14/3/2018 ĐHH  

H04.04.02.00 
Quyết định Về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Đại học Huế 2022  
Số 157/QĐ-ĐHH, 16/2/2022 ĐHH  

H04.04.02.00 Quyết định danh mục đề tài NCKH cơ sở và sinh viên năm 2019-2024   Trường ĐHNL, ĐHH  

https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/92efb3b0-2384-42f2-b508-b0c84a10c766.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/92efb3b0-2384-42f2-b508-b0c84a10c766.pdf
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/11/khung-chuong-trinh-dao-tao/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c2a5f5db-2225-46b1-a697-8c5fb07f2074.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c2a5f5db-2225-46b1-a697-8c5fb07f2074.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5bdf3d78-955e-4ce0-a5a4-85d5b4fe8e78.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1kUM465dglwDOjikA7WUIT6CWSFyFkUaT?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bfa09d4b-850c-44cb-bc23-58924c6c15f2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cf1a2a98-1f6e-4544-824e-88409b2b5564.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1UU2JeCjRvjAi9CPwu_zKFqnRdLYq4J3q?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6ffd7089-6ee2-459f-b5d9-68caa24f42e9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b25f5037-44bf-42ed-9551-1a478ce366b8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b25f5037-44bf-42ed-9551-1a478ce366b8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99bd7e30-11a5-49e3-9821-2f36d7b38de1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b9a490b3-df65-41b1-9b19-ab032d14b443.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b9a490b3-df65-41b1-9b19-ab032d14b443.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/97b986a4-d294-4925-8a3c-ae57ea201df2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/97b986a4-d294-4925-8a3c-ae57ea201df2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f39a3ed9-3f08-49c4-ac10-d4afccf4d51b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f39a3ed9-3f08-49c4-ac10-d4afccf4d51b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e684ba53-ab84-4f4a-b942-d09989199019.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.00 Đối thoại với sinh viên của nhà trường     

H04.04.02.00 
Ý kiến đánh giá hoạt động giảng dạy của GV từ SV thông phần mềm quản 

lý giáo dục  
   

H04.04.02.00 Biên bản đối thoại của SV với nhà trường năm học 2021-2022; 2022-2023  

Số 32/BB-ĐHNL; Số 66/BB-

ĐHNL, 06/06/2022; 

09/09/2022 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động giảng 

dạy theo nhóm tiêu chí từ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 đến học kỳ 1 năm 

học 2022 - 2023  

 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.02.00 
Bảng tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động giảng dạy 

học kỳ 2 năm học 2022 - 2023  
   

H04.04.02.00 Biên bản đối thoại của SV với khoa năm học 2022-2023  13/5/2023   

H04.04.02.00 
Thông báo Danh sách tập thể và cá nhân được đề nghị công nhận các danh 

hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2022 - 2023  
   

H04.04.02.00 
Tổng hợp giờ giảng và NCKH của GV và NCV Khoa LN qua các năm 

2022-2024  
   

H04.04.02.00 Biên bản họp Bộ môn về bình xét thu đua khen thưởng     

H04.04.02.00 
Biên bản họp xét Thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 của Khoa Lâm 

nghiệp  
   

H04.04.02.00 
Báo cáo kết quả Phân loại viên chức và Thi đua khen thưởng năm học 2022-

2023 của Khoa Lâm nghiệp  
   

H04.04.02.00 
Công nhận kết quả, đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, VCNLD Trường 

Đại học Nông Lâm năm học 2021 - 2022  

QĐ số 537/QĐ-ĐHNL , 

02/08/2022 
  

Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH. 

H04.04.03.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1     

H04.04.03.01 Chương trình đào tạo ngành QLTRN năm 2017     

https://huaf.edu.vn/doi-thoai-giua-sinh-vien-va-hieu-truong-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-nam-hoc-2022-2023/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc03ba22-c17c-466c-b208-3df999ca758e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc03ba22-c17c-466c-b208-3df999ca758e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ab2bcd4-e6d6-47f9-9c32-e145ee49ee64.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_5tEWcCUds9Kyk7kSlqVYa00y1KS1tr/edit?rtpof=true&gid=302709303#gid=302709303
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_5tEWcCUds9Kyk7kSlqVYa00y1KS1tr/edit?rtpof=true&gid=302709303#gid=302709303
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_5tEWcCUds9Kyk7kSlqVYa00y1KS1tr/edit?rtpof=true&gid=302709303#gid=302709303
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbMIjcDaMxxkoUMjZ5cDTssU_WwoT4bU/edit?gid=1639803763#gid=1639803763
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dbMIjcDaMxxkoUMjZ5cDTssU_WwoT4bU/edit?gid=1639803763#gid=1639803763
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/655fa7c3-5bfe-49da-ac70-74e2f67e3871.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8eb34d80-ab98-4a2e-91b3-0c3e57dc3b12.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8eb34d80-ab98-4a2e-91b3-0c3e57dc3b12.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa4e227a-65c2-45eb-b36e-d36cbc60278c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa4e227a-65c2-45eb-b36e-d36cbc60278c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/152b128f-f104-47f8-81a3-1953d9adaec9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c55f3c36-7c8d-447e-9ae3-47c85ae63bc1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c55f3c36-7c8d-447e-9ae3-47c85ae63bc1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ceaf2fa-21ec-43f1-a414-253a144a3740.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ceaf2fa-21ec-43f1-a414-253a144a3740.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e2909293-5267-484e-aa31-3fdfbf403171.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e2909293-5267-484e-aa31-3fdfbf403171.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/051e0e9f-d1ae-46e9-8c68-39bb95b2ba23.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6c0a63fd-e2a8-4e28-9a46-26f9c595956a.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.03.03 Danh mục các bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước     

H04.04.03.04 Danh mục các giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, tài liệu học tập     

H04.04.03.05 Danh mục các bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế     

H04.04.03.06 Nội quy thư viện Trường ĐHNL  5/6/2018 
TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H04.04.03.07 Quy định làm thẻ thư viện  5/6/2018 
TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H04.04.03.08 Phần mềm thư viện điện tử     

H04.04.03.09 
Hướng dẫn sử dụng thư viện (Tìm kiếm tài liệu trên OPAC của phần mềm 

COHA)  
   

H04.04.03.10 Thống kê lượng độc giả và tài liệu mượn, trả sách của thư viện Trường     

H04.04.03.11 Quy định sử dụng tài liệu phòng thư viện Khoa Lâm nghiệp     

H04.04.03.12 
Tổng hợp bài thu hoạch tiếp cận, thao tác, thực tế nghề của sinh viên ngành 

QLTNR  
   

H04.04.03.13 
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên đại học thực tập cuối 

khóa  

QĐ số 35, 907, 449, 1001/QĐ-

ĐHNL, 2021, 2022, 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.03.14 Ảnh hiện trường sinh viên thao tác, thực tế nghề     

H04.04.03.15 Các Quyết định cử sinh viên đi tiếp cận, thao tác nghề, thực tế nghề  

QĐ số 779, 78, 286, 220, 

22/QĐ-ĐHNL, 2022, 2023, 

2024 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.03.16 
Quyết định 240/QĐ-ĐHH, ngày 14/3/2018, Quy định về nghiên cứu khoa 

học của sinh viên 2018  
240/QĐ-ĐHH, 14/3/2018 ĐHH  

H04.04.03.17 
Quyết định Về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học 

của sinh viên Đại học Huế 2022  
157/QĐ-ĐHH, 16/02/2022 ĐHH  

H04.04.03.18 Báo cáo kết quả thực hiện năm học 2019-2020_Trường ĐHNL  8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.03.19 Danh mục đề tài NCKH sinh viên   Trường ĐHNL, ĐHH  

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/unit/390/magazine_location/0/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/unit/390/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/unit/390/magazine_location/1/page/1
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bfbdd044-91aa-424a-8fe3-d3faedd7c7a4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1a1bdda7-b3cd-4bd6-9a3e-156d4690c046.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/88a6416a-2ddb-4356-b77b-5863b08ebf3c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42830a1c-8471-4400-bce8-e294c9219d85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42830a1c-8471-4400-bce8-e294c9219d85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eacfa13f-d051-48b1-88eb-95e10c4a8c16.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aadd8482-0743-4b56-8704-1a01a6a27603.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d33775bb-1f5f-45d1-8793-6453ba044cd7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d33775bb-1f5f-45d1-8793-6453ba044cd7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/423c2333-8cfa-4060-aad0-dbc34dc36775.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/423c2333-8cfa-4060-aad0-dbc34dc36775.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bbe772ae-b03f-4307-8b92-1493a9aefdec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c294c94f-46cf-4707-9da3-e2eb5230b3df.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uuNqwZeqecqRqh7EWZD2cAX2nMhq4tww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uuNqwZeqecqRqh7EWZD2cAX2nMhq4tww/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/354ce3a1-5eb1-407a-b8a4-3d062e62c8d1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/354ce3a1-5eb1-407a-b8a4-3d062e62c8d1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3bb0165c-7a02-48f6-ae94-e371f72d6b5e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f267ad58-2398-4263-9d84-fb9dd23f21c0.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.03.20 Quyết định thành lập CLB Nhiệt huyết rừng xanh  
278 /QĐ-ĐHNL-ĐTN, 

04/11/2016 

Đoàn thanh niên 

ĐHNL, ĐHH 
 

H04.04.03.21 Quyết định thành lập CLB câu lạc bộ Văn minh học đường,  
Số: 21-QĐ/ĐHNL-ĐTN, 

11/02/2022 

Đoàn thanh niên 

ĐHNL, ĐHH 
 

H04.04.03.22 
Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Quyết 

định công nhận đội nhóm của Đoàn trường.  
40/QĐ/ĐHH-HSV, 20/10/2023 Hội sinh viên ĐHH  

H04.04.03.23 Tọa đàm sinh viên với động vật hoang dã  28/10/2023   

H04.04.03.24 Hướng dẫn đăng ký học phần dành cho sinh viên     

H04.04.03.25 Phần mềm QLGD tài khoản sinh viên     

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra. 

H05.05.01.01 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018  
QĐ 1588, 25/11/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.02 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL 

năm 2021  
QĐ 774, 22/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.07 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2   Đoàn thanh niên, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H05.05.01.04 Thông báo cập nhật ngân hàng câu hỏi thi và ngân hàng câu hỏi  
95, 47, 219, 19/TB-ĐHNL, 

2020, 2022, 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.05 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại trường 

ĐHNL 2018  
QĐ 1646, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.06 
Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra đánh giá thay thế thi kết thúc học 

phần 2020  
QĐ 717, 20/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.07 
Quy định đánh giá khoá luận tốt nghiệp trong trường hợp bị ảnh hưởng 

thiên tai dịch bệnh  
QĐ 372, 26/5/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.08 Mẫu nhận xét báo cáo tốt nghiệp   Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f4c8d5b-4746-4002-a925-4833a838d93a.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/00ac5c37-528f-474d-9e3c-d87e932118b5.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d8b27ca-9a81-4d57-be1e-3bf24140d009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d8b27ca-9a81-4d57-be1e-3bf24140d009.pdf
https://huaf.edu.vn/toa-dam-sinh-vien-voi-bao-ton-dong-vat-hoang-da/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/97c0749f-2578-457c-a617-1e1ac8d4c6f1.doc
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6186e47f-a169-4457-82b0-dd59de319a56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6186e47f-a169-4457-82b0-dd59de319a56.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/98ef8f0a-3c01-44b9-9bfc-a8a61f781b55.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/98ef8f0a-3c01-44b9-9bfc-a8a61f781b55.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4dd2b61f-5bf6-4d02-8129-6ca2c2379195.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9d0d5467-550a-4348-a8b5-a1e27f2c3773.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9d0d5467-550a-4348-a8b5-a1e27f2c3773.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/09afa81b-20d5-4d22-826c-b93395e8d06e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/09afa81b-20d5-4d22-826c-b93395e8d06e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18a25d48-827c-479a-8ebe-1405ba6a1e9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18a25d48-827c-479a-8ebe-1405ba6a1e9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06d94089-582c-49e6-a3c3-8fedb99cf7ed.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.09 Mẫu nhận xét khoá luận tốt nghiệp   Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.10 Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp  
382, 131, 608/QĐ-ĐHNL, 

2021, 2022, 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.01.11 Mẫu phiếu chấm khoá luận tốt nghiệp   Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên 

quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH. 

H05.05.02.01 
Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm Huế 

(2021)  

774/QĐ-ĐHNL, Ngày 22 tháng 

11 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.02 
Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp được ban 

hành theo  

Quyết định 1646/QĐ-ĐHNL, 

Ngày 14 tháng 12 năm 2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.03 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp bậc đại học 

và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học 

Nông lâm, đại học Huế  

QĐ số 430 /QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 24 tháng 9 năm 2013 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.04 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017 tập 1 và 2   Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.05 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  

Ban hành kèm theo QĐ số 

790/QĐ-ĐHNL, Ngày 09 tháng 

09 năm 2020 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.06 Trang web của Phòng Đào tạo và CTSV   Phòng ĐT&CTSV  

H05.05.02.07 Trang web của Khoa Lâm nghiệp     

H05.05.02.08 
Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nông Lâm Huế 

(2021)  

Ban hành theo QĐ 774/QĐ-

ĐHNL, Ngày 22 tháng 11 năm 

2021 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.09 
Quyết định ban hành quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi 

tốt nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

Ban hành kèm theo Quyết định 

1646/QĐ-ĐHNL, Ngày 14 

tháng 12 năm 2018 

Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/15694a30-2684-4973-92d0-96555c65a009.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d258639-6954-4b76-bd4b-d5ec5c229cdb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2560fb0d-eaf8-46a2-bcc8-f7a2e891b4e2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d81e941-49d3-4f0d-9684-dd9306121bc8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d81e941-49d3-4f0d-9684-dd9306121bc8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f39caf51-160e-4f6c-b67a-4d6c2092b6d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f39caf51-160e-4f6c-b67a-4d6c2092b6d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c420e76a-0662-4c1f-a2de-d08dd01a37de.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c420e76a-0662-4c1f-a2de-d08dd01a37de.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c420e76a-0662-4c1f-a2de-d08dd01a37de.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Sc7ZdvFQUWtRkek5BftO8Tngf4USiO2N?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://daotao.huaf.edu.vn/
https://ln.huaf.edu.vn/
https://daotao.huaf.edu.vn/2021/12/15/quy-dinh-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-hue-2021/
https://daotao.huaf.edu.vn/2021/12/15/quy-dinh-dao-tao-theo-he-thong-tin-chi-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-hue-2021/
https://ln.huaf.edu.vn/2018/12/14/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-to-chuc-quan-ly-thi-ket-thuc-hoc-phan-va-thi-tot-nghiep-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/
https://ln.huaf.edu.vn/2018/12/14/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-to-chuc-quan-ly-thi-ket-thuc-hoc-phan-va-thi-tot-nghiep-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/


18/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.10 Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp  

Ban hành theo QĐ số 430 /QĐ-

ĐHNL-ĐTĐH , Ngày 24 tháng 

9 năm 2013 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.11 Sổ tay sinh viên  2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.12 Gặp mặt Tân sinh viên  21/09/2024   

H05.05.02.13 Biên bản đối thoại giữa Hiệu trưởng với Sinh viên năm học  2022, 2023, 2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.02.14 Biên bản đối thoại giữa Trưởng khoa Lâm nghiệp và Sinh viên  13/05/2023 Khoa LN  

H05.05.02.15 Hướng dẫn thực hiện khảo sát trực tuyến  2017 
Phòng KT,BĐCLGD, 

TT&PC 
 

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

H05.05.03.01 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐHNL, ĐHH  
1019/QĐ-ĐHNL 2017, 2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  790/QĐ-ĐHNL/2020, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.03 Quy định Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp  QĐ 1646/ĐHNL/2018, 2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.04 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp 

bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại 

trường ĐHNL  

774/QĐ_DHNL/2021, 2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.05 Mẫu bản nhận xét báo cáo tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp  2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.06 Sổ tay sinh viên*  2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.07 
Địa chỉ công bố quy định, quy chế đào tạo tín chỉ trên trang web của phòng 

ĐT&CTSV  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.08 Quy định xây dựng ngân hàng đề thi năm 2023  19/TB_ĐHNL/2023, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.09 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐHNL, ĐHH (số 1588/QĐ-ĐHNL ngày 25/11/2018)  

1588/QĐ-ĐHNL ngày 

25/11/2018, 25/11/2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.03.10 Kết quả của sinh viên phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm  BC , 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 5.4: Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập. 

https://daotao.huaf.edu.vn/2013/09/26/quy-dinh-thuc-tap-cuoi-khoa-lam-khoa-luan-bao-cao-tot-nghiep/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1db4e89f-f97b-4dea-997e-6d9a6dda169e.pdf
https://ln.huaf.edu.vn/2024/09/21/khoa-lam-nghiep-gap-mat-va-trao-hoc-bong-cho-tan-sinh-vien-khoa-58/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/48a12c7a-bb91-47a8-8158-53cc220d2a5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6dd123d1-8957-4b52-a48d-c6e0682d489e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7f2fa79f-1ae4-428f-9253-613d0d45506b.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JzzGZ_PZ3-xAA9q3AFG36gKFrivnJ9BP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1JzzGZ_PZ3-xAA9q3AFG36gKFrivnJ9BP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FbBaCkMNfSypCwcgsSbblW__l3YsQgzw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sM1iR4WU7E9KyPG373cvSnWgDmPy4BzJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sM1iR4WU7E9KyPG373cvSnWgDmPy4BzJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sM1iR4WU7E9KyPG373cvSnWgDmPy4BzJ/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1XZ_FwxuAFu6F-cJxy26ueYpeQ8ZKpNsD/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1Nz2p0CALQ_rszt-dRSNTrZraWwih13tv?usp=drive_link
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/774-QD-DHNL-1525/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/774-QD-DHNL-1525/
https://drive.google.com/file/d/1GAj1n-MExPTPsWLasHhz1AJLrK-_M_d0/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IoqaYyGDhBMN1tcGLGhcrsFrn6n_UxRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IoqaYyGDhBMN1tcGLGhcrsFrn6n_UxRN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wO__aK66LN7q1KnrDjvdDdDAewGoZREa/edit?usp=sharing&ouid=108893438308365447513&rtpof=true&sd=true
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.04.01 Quy định Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp  1646/QĐ-ĐHNL, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.02 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐHNL, ĐHH  
1588/QĐ-ĐHNL, 25/11/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.03 
Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

ĐHNL, ĐHH  

774/QĐ-ĐHNL, 22/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.04 KQHT lưu tại khoa  2019-2023 Khoa LN  

H05.05.04.05 Website tra cứu văn bản   Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.06 Website quản lý giáo dục   Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.07 
Mẫu đơn xin kiểm tra bài thi (phúc khảo) dành cho người học có yêu cầu 

kiểm tra lại kết quả thi.  
01/10/2018 

Phòng KT,BĐCLGD, 

TT&PC 
 

H05.05.04.08 Cảnh báo học tập và buộc thôi học  

604, 455, 151, 871, 604/QĐ-

ĐHNL, 126, 78/TB-ĐHNL, 

2017-2022 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.09 Báo cáo tổng kết năm học  2019-2023 Khoa LN  

H05.05.04.10 Biên bản hội nghị đối thoại sinh viên  2023 Khoa LN  

H05.05.04.11 Kết quả khảo sát giảng dạy 2020-2024  2020-2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.04.12 Thông báo khảo sát hoạt động giảng dạy  2017-2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 5.5: Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

H05.05.05.01 Thông báo về việc kiểm tra bài thi  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.05.02 
Quy định tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp tại 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

QĐ 1646/QĐ-ĐHNL , ngày 

14/12/2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.05.03 Sổ tay sinh viên*  2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H05.05.05.04 Địa chỉ công bố KQHT   Phòng ĐT&CTSV, 

ĐHNL, ĐHH 
 

H05.05.05.05 Trang thông tin điện tử của CSGD có thông tin về việc khiếu nại*.   Phòng ĐT&CTSV, 

ĐHNL, ĐHH 
 

https://drive.google.com/file/d/1l5rbTWvsnnsyPRhSMf-_-LI8TBuvY8VV/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47b87e8a-2751-469c-b0d2-88b4729fbac6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47b87e8a-2751-469c-b0d2-88b4729fbac6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04b3be71-2c57-430b-ba66-550967a15d3a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04b3be71-2c57-430b-ba66-550967a15d3a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9917a915-b3a9-415b-b1e5-da108f62153b.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/13fc7361-9c3a-4e37-b85e-83ae2cf08ff1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/13fc7361-9c3a-4e37-b85e-83ae2cf08ff1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yWhccKLSOmZRPJ2TCXremHn_8jYo-pJZ/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04eb5391-853b-4b4f-905b-c56f6cc4dc58.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d48323c4-077f-49b7-8941-b781a26376c1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a0d297e0-1b98-4d5f-b8a3-3588ef5cdc29.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c205f396-e535-4c81-b3e4-b87023192efa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb3450f0-cfe7-4d44-86b4-eed3abf0524c.pdf
https://drive.google.com/file/d/1USDN0IN_emthTJ3vcVAJIiuyXwRGedTz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1USDN0IN_emthTJ3vcVAJIiuyXwRGedTz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Nz2p0CALQ_rszt-dRSNTrZraWwih13tv?usp=drive_link
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/165
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.05.06 Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập     

H05.05.05.07 Đơn xin phúc khảo bài thi qua các năm  2019-2024 
Phòng ĐT&CTSV, 

ĐHNL, ĐHH 
 

H05.05.05.08 
Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của 

NH*.  
13/3/2018 

Phòng ĐT&CTSV, 

ĐHNL, ĐHH 
 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện 

đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H06.06.01.01 
Danh sách Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp đến 2020 

và tầm nhìn đến năm 2025  
Ngày 10/07/2016 Khoa LN  

H06.06.01.03 
Bảng quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp giai đoạn 2022-

2025  
18/3/2022 Khoa LN  

H06.06.01.02 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020, định hướng đến 2025 của Trường 

ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  

Ban hành theo QĐ số 748/QĐ-

ĐHNL, 31/8/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.01.06 
Nghị quyết của Chi bộ Khoa Lâm nghiệp về việc giới thiệu quy hoạch các 

chức danh quản lý nhiệm kỳ 2019-2024 và nhiệm kỳ 2020-2025  
Ngày 11/07/2016 Khoa LN  

H06.06.01.07 
Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý của Trường 

Đại học Nông Lâm NK 2019 - 2024  

QĐ số 272/QĐ-ĐHNL, 

11/04/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.01.08 
Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm CBQL các đơn vị trực thuộc Trường, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025  

Công văn số 40/ĐHNL-TCHC 

, 02/03/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.01.09 Đề án vị trí việc làm Khoa Lâm nghiệp đến năm 2020  Ngày 15/04/2015 Khoa LN  

H06.06.01.10 Đề án vị trí việc làm Khoa Lâm nghiệp đến năm 2026  Ngày 15/04/2022 Khoa LN  

H06.06.01.11 Đề án Thành lập Trung tâm Thực hành và Nghiên cứu Lâm nghiệp  20/08/2020 Khoa LN  

H06.06.01.12 
Điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của các đơn 

vị trực thuộc các Khoa chuyên môn, Trường Đại học Nông Lâm  

QĐ số 356/QĐ-ĐHNL, 

12/05/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/17PrD8LsClxdncjWpD6QldEDf5ZEpzE5w/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58eecebf-5115-4e1a-bd59-5a67a6574f45.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/71d2a710-5829-4c05-98c4-e35174705b7a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/71d2a710-5829-4c05-98c4-e35174705b7a.pdf
https://drive.google.com/file/d/19w_oAxI1XCdEYzFrov19DTzALKBZ4hFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19w_oAxI1XCdEYzFrov19DTzALKBZ4hFY/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a58deca5-7ce4-4605-8f7a-52206171acb4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a58deca5-7ce4-4605-8f7a-52206171acb4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7b8aed3-a83b-4a34-b36b-4a437b325a98.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7b8aed3-a83b-4a34-b36b-4a437b325a98.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5bed91f4-cc51-4536-b8e8-2835fd95519b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5bed91f4-cc51-4536-b8e8-2835fd95519b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/14aeac2b-d2a8-4dbf-a745-d7e681dfaf81.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/14aeac2b-d2a8-4dbf-a745-d7e681dfaf81.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/77061851-ee81-451a-b669-d8a8925e112e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/77061851-ee81-451a-b669-d8a8925e112e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/29247fcf-c810-4d69-92ea-fff7ecd3f3d5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f3ecf377-1432-4e59-81ea-56b9ef02cba8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/50c4d3fc-8fa1-475a-ba06-7ad25bc33b88.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/56c693cd-c1e2-4ace-ada5-8fc764a15905.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/56c693cd-c1e2-4ace-ada5-8fc764a15905.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.13 Phê duyệt đề án Tái cấu trúc Trường ĐHNL  
QĐ số 379/QĐ-ĐHH, 

27/02/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.01.14 Giải thể Bộ môn Chế biến và Thương Mại Lâm sản, Khoa Lâm nghiệp  
QĐ số 191/QĐ-ĐHNL, 

02/04/2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.01 
Danh sách Bộ môn và Trung tâm sau giải thể Bộ môn Chế biến và Thương 

Mại Lâm sản, Khoa Lâm nghiệp  
Ngày 29/04/2024 Khoa LN  

H06.06.01.04 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Khoa Lâm nghiệp và WWF  Ngày 21/05/2021 Khoa LN  

H06.06.01.05 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Khoa Lâm nghiệp và TTH FOSDA  Ngày 29/03/2022 Khoa LN  

Tiêu chí 6.2: Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H06.06.02.02 Quy định chế độ làm việc của giáo viên của Trường Đại học Nông Lâm  
QĐ số 1198/QĐ-ĐHNL, 

24/10/2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.03 
Quy định chế độ làm việc của giáo viên và nghiên cứu viên của Trường Đại 

học Nông Lâm  

QĐ số 566/QĐ-ĐHNL, 

20/08/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.08 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng năm học 2021-2022  
Công văn số 323/ĐHNL-

TCHC, 24/06/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.09 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng năm học 2022-2023  
Công văn số 319/ĐHNL-

TCHC, 12/06/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.06 Bảng thống kê khối lượng công việc 2021-2022 của Khoa Lâm nghiệp   Khoa LN  

H06.06.02.07 Bảng thống kê khối lượng công việc 2022-2023 của Khoa Lâm nghiệp   Khoa LN  

H06.06.02.10 
Biên bản họp xét Thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 của Khoa Lâm 

nghiệp  
Ngày 15/07/2022 Khoa LN  

H06.06.02.11 
Báo cáo kết quả Phân loại viên chức và Thi đua khen thưởng năm học 2022-

2023 của Khoa Lâm nghiệp  
Ngày 27/06/2023 Khoa LN  

H06.06.02.12 
Công nhận kết quả, đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, VCNLD Trường 

Đại học Nông Lâm năm học 2021 - 2022  

QĐ số 537/QĐ-ĐHNL, 

02/08/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6057dd66-29e4-4100-b225-9093bda57bb1.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/adfe311e-7db0-483c-b255-9ecc94a925b3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db7a7a5f-1db8-4ae1-9c4e-8fc726beb19d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db7a7a5f-1db8-4ae1-9c4e-8fc726beb19d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/106f2f22-0e03-43c8-ac6a-1b8c434b5d13.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1bb929ad-ff22-476f-bb1b-400b1786b665.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/df5777c2-273e-4ae4-8956-2e2947196862.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32baf430-33eb-4f4a-bddb-98d92ede3c99.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32baf430-33eb-4f4a-bddb-98d92ede3c99.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db7f5d7d-2184-45e9-aec8-9bda63a76871.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/818e5f14-31b8-4ab2-ac51-4743ab3f01a1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/48d32ab2-c6c8-409a-aa6c-e5256d518482.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0752105d-f05b-4ae7-9e4e-e71693932221.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3b8d1d8e-e0ef-445e-864f-6ff2030dc4f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3b8d1d8e-e0ef-445e-864f-6ff2030dc4f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53ea436f-7915-4e3c-8c99-ba41042c938e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53ea436f-7915-4e3c-8c99-ba41042c938e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d841a85c-d902-499c-8522-6321cf996a8b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d841a85c-d902-499c-8522-6321cf996a8b.pdf
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H06.06.02.13 
Công nhận các danh hiệu Thi đua Trường Đại học Nông Lâm năm học 2021 

- 2022  

QĐ số 538/QĐ-ĐHNL, 

02/08/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.14 
Công nhận kết quả Phân loại viên chức Trường Đại học Nông Lâm, năm 

học 2022 - 2023  

QĐ số 553/QĐ-ĐHNL, 

14/07/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.15 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023  
QĐ số 557/QĐ-ĐHNL, 

14/07/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ 

biến công khai. 

H06.06.03.01 Quy định tuyển dụng VC ĐHH và ĐHNL  1925/QĐ-ĐHH, 8/12/2021 ĐHH  

H06.06.03.02 Nghị định Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  29/2012/NĐ-CP, 12-04-2012 Chính phủ  

H06.06.03.03 Thông báo tuyển dụng viên chức ĐHNL 2018  250/TB-ĐHNL, 07/11/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.03.04 
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng và danh sách ứng viên 

trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2018  
75/QĐ-ĐHNL, 24/01/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.03.00 Đề án tái cấu trúc Trường ĐHNL của ĐHH  379/QĐ-ĐHH, 27/2/2020 ĐHH  

H06.06.03.00 Đề án vị trí việc làm khoa Lâm nghiệp 2022-2026  2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.03.05 
QĐ về việc điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động 

của các đơn vị trực thuộc các Khoa chuyên môn  
356/QĐ_ĐHNL, 12/05/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

H06.06.04.00 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Nông Lâm 

giai đoạn 2019-2021  
1500/QĐ-ĐHH, 27/2/2020 ĐHH  

H06.06.04.00 Quyết định Quy định tuyển dụng ĐHH  1925/QĐ-ĐHH, 8/12/2021 ĐHH  

H06.06.04.00 Quyết định về Quy chế tuyển dụng của Đại học Nông Lâm, ĐHH  1062/QĐ-ĐHH, 21/9/2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.04.00 Đề án vị trí việc làm của Khoa Lâm nghiệp  2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.04.00 
Bảng thống kê khối lượng công việc của cán bộ viên chức Khoa Lâm 

nghiệp  
2023 Khoa LN  

H06.06.04.00 Biên bản họp bình xét thi đua khen thưởng  2023 Khoa LN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d3cd19f1-5364-48f8-97c5-6e70f6e5ff22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d3cd19f1-5364-48f8-97c5-6e70f6e5ff22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c6c62794-2031-4c42-a6c6-e46adcc28c83.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c6c62794-2031-4c42-a6c6-e46adcc28c83.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25c60fba-5514-449b-ba05-802daa93dc34.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87c5a6b9-0986-42f4-86bb-1975b4029b8f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/086255d0-8e4f-4c24-a8b5-ddedb226a124.pdf
https://huaf.edu.vn/truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20e0c986-8525-4b0d-b1be-43ef41e41575.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20e0c986-8525-4b0d-b1be-43ef41e41575.pdf
https://drive.google.com/file/d/18__z6Pqlzee-qpZZiY-W9-9lCxJd0EKQ/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1245a71d-ca90-497e-9e71-0235d0284dcf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54954d87-b4c0-4770-9d3e-0482af5c4e46.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54954d87-b4c0-4770-9d3e-0482af5c4e46.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uKdvDbryTbxBzhY9tNnj9Vk7wpL7STFT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uKdvDbryTbxBzhY9tNnj9Vk7wpL7STFT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lYJ0YS8SyfxTMOzs_JxtemESG-z04uls/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NkBQ1lCdTgMlHnwrlQLKwzee4cpjkz2X/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OPFOdoMFWhxA8cOPkiyJZeKGbtoLAl4A/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1CW6QaqEQMyRGxlXFiKzEleYZI3B6_18s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1CW6QaqEQMyRGxlXFiKzEleYZI3B6_18s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bpSGHxETv0ZO7iPK1yPbP43Rjxy-19fl/view?usp=drive_link
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H06.06.04.00 Báo cáo kết quả PLVC và TĐKT Khoa Lâm nghiệp  2023 Khoa LN  

H06.06.04.00 
Các chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của GV, NCV Khoa Lâm 

nghiệp  
 Khoa LN  

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

H06.06.01.01 
Danh sách Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp đến 2020 

và tầm nhìn đến năm 2025  
Ngày 10/07/2016 Khoa LN  

H06.06.01.03 
Bảng quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Lâm nghiệp giai đoạn 2022-

2025  
18/3/2022 Khoa LN  

H06.06.01.02 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020, định hướng đến 2025 của Trường 

ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  

Ban hành theo QĐ số 748/QĐ-

ĐHNL, 31/8/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.05.06 Thông báo các chương trình học bổng nước ngoài   Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.05.07 Thông báo mời dự Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước   Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020  
QĐ số 723/QĐ-ĐHNL, 

21/08/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.05 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024  
QĐ số 328/QĐ-ĐHNL, 

27/05/2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.00 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2017  1215/QĐ-ĐHNL, 07/11/2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.05.00 Tham gia chương trình sau đại học     

H06.06.05.00 Tham gia các khóa học ngắn hạn     

H06.06.05.00 Tham gia học văn bằng 2     

H06.06.05.00 Tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thăng hạng nghề nghiệp     

H06.06.02.08 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng năm học 2021-2022  
Công văn số 323/ĐHNL-

TCHC, 24/06/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.02.09 Hướng dẫn Thi đua khen thưởng năm học 2022-2023  
Công văn số 319/ĐHNL-

TCHC, 12/06/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/19sqVbUhSQJEBiG68KSTiUHuknlbk9IFl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SLeJAi5tvVeF4Bnlq_d7hgMRq2iqyAiI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SLeJAi5tvVeF4Bnlq_d7hgMRq2iqyAiI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19w_oAxI1XCdEYzFrov19DTzALKBZ4hFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19w_oAxI1XCdEYzFrov19DTzALKBZ4hFY/view?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a58deca5-7ce4-4605-8f7a-52206171acb4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a58deca5-7ce4-4605-8f7a-52206171acb4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7b8aed3-a83b-4a34-b36b-4a437b325a98.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7b8aed3-a83b-4a34-b36b-4a437b325a98.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HAZad-Peil87ITF72827siWUS1FLL32P/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1i8dyWQws7Ot2GwZfs0HmZ4AhMq28iylN/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af6c4928-84ba-421f-8484-3b448432b7ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7fe15011-13d0-4c0b-996e-d00a54385b8a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/70999524-dddc-4343-b27d-11001360ff76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47afe634-a66b-42f9-b9e6-fa3728038a76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffe1f3ca-68a9-43f9-91c8-98258c8b2d3a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c22738c6-239a-4aae-a569-efd848ee7f5f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8cdd8962-f4a8-4544-808b-d22cd03fc1b1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db7f5d7d-2184-45e9-aec8-9bda63a76871.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/818e5f14-31b8-4ab2-ac51-4743ab3f01a1.pdf


24/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H06.06.06.00 Định mức giờ giảng GV, NCV Khoa Lâm nghiệp   Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Kế hoạch giảng dạy Khoa Lâm nghiệp   Khoa LN  

H06.06.06.00 
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên và Giảng viên, NCV 

Khoa Lâm nghiệp  
 Khoa LN  

H06.06.06.00 
Quyết định đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 

Trường ĐHNL  
430, 5/6/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 
Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn về quy trình bình xét danh hiệu thi 

đua, khen thưởng của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
441, 7/6/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 
Quyết định hướng dẫn, đánh giá phân loại đơn vị, viên chức, người lao động 

Trường ĐHNL  
323, 13/6/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 
Quyết định hướng dẫn, đánh giá phân loại đơn vị, viên chức, người lao động 

Trường ĐHNL  
323, 13/6/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua 2022-2023  557, 14/7/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2022 - 2023  557, 14/7/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế  328, 27/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Quyết định bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo  496, 3/4/2023 Bộ GD&ĐT  

H06.06.06.00 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua 2022-2023  4483, 27/12/2023 Bộ GD&ĐT  

H06.06.06.00 Thông báo nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023   Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Thông báo nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024  83, 16/4/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.06.00 Quyết định tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHNL  558, 14/7/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H06.06.07.00 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021  
355/QĐ-ĐHNL, 21/5/2021 Trường ĐHNL,ĐHH  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnADAE2-9vZDMMJHr2GFE2Uq5SmBj3N3/edit?usp=drive_link&ouid=102266816098283091593&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1uOO5bzD0FNIiTQcjipKAbab1YQCx3RZH/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tPLGvppDg2wO-eDi_vkWpM344uVzBBxA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tPLGvppDg2wO-eDi_vkWpM344uVzBBxA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1knjE6I8E5hQIlf912NnUO_kNFFtHpfAt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1knjE6I8E5hQIlf912NnUO_kNFFtHpfAt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1s18sbn2vXdhL7O7caNTDcqEaz7axKwet/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1s18sbn2vXdhL7O7caNTDcqEaz7axKwet/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SfIJQvg7y9q8PU0hoaq-5Jhj0WIVlIIF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SfIJQvg7y9q8PU0hoaq-5Jhj0WIVlIIF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1T5ULNKPttMclma_pX-stNlLZqWVjcXic/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1T5ULNKPttMclma_pX-stNlLZqWVjcXic/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_kfUoiTX-YxPE45PVXZsJSrfSSlJF261/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1knlXYQ6bmVYfxK0eyKL_A7ODvhapFryU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pwkOIloLr9FkzpQyJ9xKiVoYd84TljzI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WquvOcoVDfXyn7ct4qBaDrBr-u-Rhp-p/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1P3lnaRkGRzZhEUogInIQxMlKkoyAUbhZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-7yOvOS4kanoG_a7IfRO7JG1sy70w9Fj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1qelk3sa5XyaJ_2V_gH_wpVLKmUaaw6Td/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YmKN20oYvvDNoC6VbY2gEf4mrLLrYDv4/view?usp=drive_link
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/H1.01.01.07%202021_06_2021-qd-355-su-mang-muc-tieu-triet-ly-giao-duc-2021.pdf
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/H1.01.01.07%202021_06_2021-qd-355-su-mang-muc-tieu-triet-ly-giao-duc-2021.pdf
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H06.06.07.00 Quy định chế độ làm việc của giáo viên của Trường Đại học Nông Lâm  1198/QĐ-ĐHNL, 24/10/2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 
Quy định chế độ làm việc của giáo viên và nghiên cứu viên của Trường Đại 

học Nông Lâm  
566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.08 Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH các cấp   Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 Biên bản tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ các cấp  1/12/2023 Khoa LN  

H06.06.07.00 QD phe duyet danh muc de tai NCKH năm 2024  

Số 15/QĐ-ĐHNL, số 

1842/QĐ-ĐHH, 5/1/2024, 

29/11/2023 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 Báo cáo tổng kết của Khoa LN năm học 2019 - 2023  19/8/2020, 23/7/2021,3/1/2023 Khoa LN  

H06.06.07.00 Danh mục duyệt đề tài cấp trường từ 2020 - 2023  7/2/2020, 26/3/2021, 2022 Khoa LN  

H06.06.07.00 Danh mục các bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước     

H06.06.07.00 Danh mục các bài báo, chương sách đăng trên các tạp chí quốc tế     

H06.06.07.00 Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo     

H06.06.07.00 Quyết định công nhận nhóm NCM cấp ĐHH  97/QĐ-ĐHH, 30/1/2024 ĐHH  

H06.06.07.06 
QĐ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm NCM ở 

ĐHH, năm 2018  
Số 234/QĐ-ĐHH, 14/3/2018 ĐHH  

H06.06.07.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm NCM 

ĐHH, năm 2022  
719/QĐ-ĐHH, 17/5/2022 ĐHH  

H06.06.07.00 Chứng nhận Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế  2505/QĐ-UBND, 8/10/2021 Tỉnh TTH  

H06.06.07.00 Thông tin về Giải thưởng Cố Đô về KH và CN  
1942/QĐ-ĐHH-KHCNHTQT, 

8/12/2021 
ĐHH  

H06.06.07.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp cơ sở 

năm 2019  
390/QĐ-ĐHNL, 28/5/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 TB kiểm tra Tiến độ thực hiện đề tài KHCN  

152/TB-ĐHNL, 323/TB-

ĐHNL, 19/7/2022, 19/6/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1lE2hAJbwlNCWbknIP2S6QgvW3qCnzkrY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lKuCj_JHSUiin7uIrxJC-d3ETwjJxNTK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lKuCj_JHSUiin7uIrxJC-d3ETwjJxNTK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1J0Rphu_xnpfKozBMMNx8ObYKoCONotAv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ePwxIaknz-jXMVttE2db_UzthJjnXOjj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1unWnhVYe-WfcFAO6gT4CuWz_j8YcH3yz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tVcAELIdQAzaH9EfCwtesayEr4OABPlS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Wd-K7aHJhZ8X1cl87107LgbZfeGJ3NHs/view?usp=drive_link
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/unit/390/magazine_location/0/page/1
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/Bài%20báo%20khoa%20học%20-%20CSDL%20Khoa%20học%20(hueuni.edu.vn)
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/unit/390/page/1
https://drive.google.com/file/d/1LbDlOmGw8LKg6t87EMpXDgOYTuUqKQ2o/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TkwXKhWTlovCs5VAfhx6RvXVG0hPxyDk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TkwXKhWTlovCs5VAfhx6RvXVG0hPxyDk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sZM0bLlKkbXbSz2B4iJRB7SkPkKlYJYR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1sZM0bLlKkbXbSz2B4iJRB7SkPkKlYJYR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1v6DUjjPsNuCixDkrH8chWNFHW_t2RGyW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uqspvMpCLLW8coB9X4zlgjAIpvakaMYS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11qg6cNSaCmWc4HMpl1XLX6mL8p5vMILf/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11qg6cNSaCmWc4HMpl1XLX6mL8p5vMILf/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZLmMre8ydZb1-EVvyKSQnmPcbMwL9BRT/view?usp=drive_link
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H06.06.07.04 
Biên bản báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ năm 2023 

khoa Lâm nghiệp  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.05 
Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ các cấp năm 2023 khoa 

Lâm nghiệp  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 QĐ cong nhan Ket qua nghien cuu  
1166, 89, 232, 119/QĐ-ĐHNL, 

2019, 2022, 2023, 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H06.06.07.00 Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm khoa Lâm nghiệp     

H06.06.07.00 

Quyết định của hiệu trưởng trường ĐHNL về việc công nhận kết quả đánh 

giá phân loại CBVC và người lao động qua các năm học: 2018 – 2019; 2019 

– 2020, 2020 – 2021; 2021 – 2022, 2022 - 2023  

QĐ số 605, 798, 534, 557, 553/ 

QĐ-ĐHNL, Các năm 2019, 

2020, 2021, 2022, 2023 

Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H07.07.01.01 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL-ĐHH giai đoạn 2016 – 2020 

và tầm nhìn đến 2030  

QĐ số 1137/QĐ-ĐHH, ngày 

12/9/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.02 
Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 

2021 – 2025 và Tầm nhìn 2030  

Số 55/NQ-HĐT, ngày 

19/8/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.03 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến năm 2020 và định hướng 2025 Trường 

ĐHNL, ĐHH  

Số 748/QĐ_ĐHNL, ngày 

31/8/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.04 Quy hoạch cán bộ chuyên môn Khoa LN đến năm 2025  11//7/2016, Khoa LN  

H07.07.01.05 Quyết định phê duyệt Đề án Tái cấu trúc của Trường ĐHNL, ĐHH  
Số 379/QĐ-ĐHH, Ngày 

27/2/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.06 
QĐ phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐHNL, ĐHH, giai đoạn 

2019 - 2021  

Số 1500/QĐ-ĐHH, ngày 

14/10/2020, ngày 14/10/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.07 Đề án vị trì việc làm của Khoa LN  
ngày 15/4/2022, ngày 

15/6/2015 
Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1N0iklI2qUW_msDtz2Nv77-HGMF63yw6w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1N0iklI2qUW_msDtz2Nv77-HGMF63yw6w/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16F4smdBE1sysQxN5I8vJQU7eomMAvEAM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16F4smdBE1sysQxN5I8vJQU7eomMAvEAM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16F4smdBE1sysQxN5I8vJQU7eomMAvEAM/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06eab42a-6e36-49da-b0b6-e6bf18b10737.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17xCBloKeWVokmoP5go137i9iKKSLj5_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xCBloKeWVokmoP5go137i9iKKSLj5_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJvxmo8C9AHhPVHQK4nt4SihjDxv8krO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJvxmo8C9AHhPVHQK4nt4SihjDxv8krO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhnygFQgzdK8PMo0yHgJ96kLQsy8MKYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PhnygFQgzdK8PMo0yHgJ96kLQsy8MKYZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMxefYqqFzR-5yMcKnkjWKqogGV96QkR/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vhFYRsqOISFGRbVOF853YmrY--KkwC7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U22mi8YmQzfxt5yS_IizkeQjU6kiDHH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U22mi8YmQzfxt5yS_IizkeQjU6kiDHH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_jpqgOP-BHcqtoDKOHKMXuzwuzxhe6C/view?usp=drive_link
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H07.07.01.08 Đề án phát triển Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp  Tháng 8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.09 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNL, ĐHH  
Số 869/QĐ – ĐHNL, ngày 

27/10/2015 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.10 
Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHNL, ĐHH  

"Số 31/NQ-HĐT , Ngày 

16/12/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.11 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH năm 2020  
QĐ số 723/QĐ-ĐHNL, 

21/8/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.12 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường HĐNL, ĐHH năm 2024  
QĐ số 328/QĐ-ĐHNL , ngày 

27/5/2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.13 

Quyết định của hiệu trưởng Trường ĐHNL về việc công nhận kết quả đánh 

giá phân loại CBVC và người lao động qua các năm học: 2018 – 2019; 2019 

– 2020, 2020 – 2021; 2021 – 2022, 2022 - 2023  

QĐ số 605, 798, 534, 557, 553/ 

QĐ-ĐHNL, Các năm 2019, 

2020, 2021, 2022, 2023 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.14 Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trường  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.15 Thống kê đội ngũ giảng viên cơ hữu   Khoa LN  

H07.07.01.16 Hồ sơ lý lịch của các nhân viên hỗ trợ  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.17 Quyết định thành lập ban cố vấn học tập nhiệm kỳ 2020 - 2025  
QĐ sô 440/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV, 29/5/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.00 Quyết định về việc thành lập Ban cố vấn học tập năm học 2019 - 2020  
QĐ số 803/QĐ-ĐHNL, 

11/10/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.00 Quyết định về việc cử Cố vấn học tập khóa 56  
QĐ số 17/QĐ-ĐHNL, 

10/1/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.00 Quyết định về việc cử cố vấn học tập khóa 57  
QĐ só 1025/QĐ-ĐHNL, 

18/12/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.01.18 
Quyết định về việc Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của giảng 

viên, nghiên cứu viên Trường ĐHNL, ĐHH  

QĐ 566/QĐ-ĐHNL , ngày 

20/08/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

https://drive.google.com/file/d/1Rtz_h86eB-t-MQV0t7z9Q2TzXhYpvh15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlL1h5RDeOassRZbUlVCKEgTMFvuNjtP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKTOfRZRwQbCgb3eSXY-hSen-xib1Iw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKTOfRZRwQbCgb3eSXY-hSen-xib1Iw7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_U_u4tnW5Og19kXiOhgs1Y8QYj3wcPJa/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1JbOct07scDjsqnSrlpl6zmFOMNhhRzEn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-ohYuNXkrmNfhRn1MOLviwnkU80oa3f/edit?usp=sharing&ouid=108515698042881808073&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1QgPBYi-t4XxQWC37uh364xWTdFXMiT5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODAp3O5VvB3szmjXFSncsQ2DGIS9mYuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13oXXWI0XyYPwW5NVrI2jljYfMGFyP0X4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j-IDNFSIspIQkZ4fsY8jKAH6r5slyWzi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1TzRh9OPnYoLYlXZnU2b2jEdl-y0-DVZZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EwUYafQ2BMvembJH2PV2Ht-FCFMRU9sI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wPoYPBxbbXSRwUC8TWacoFAkaney4R4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wPoYPBxbbXSRwUC8TWacoFAkaney4R4O/view?usp=sharing
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H07.07.02.04 
Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức trường 

ĐHNL  

QĐ số 572/QĐ-ĐHNL, ngày 

12/8/2014 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.05 Quy định về tuyển dụng viên chức Trường ĐHNL, ĐHH  
QĐ số 1018/QĐ-ĐHNL, ngày 

14/11/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.06 Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường ĐHNL  
QĐ số 1062/QĐ-DHNL, ngày 

21/9/2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.07 Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức trong ĐHH  
QĐ số 393/QĐ-ĐHH,, ngày 

06/4/2016 
ĐHH  

H07.07.02.08 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tuyển dụng viên chức 

trong ĐHH ban hành kèm theo quyết định 393/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 4 

năm 2016 của Giám đôc ĐHH  

QĐ số 1113/QĐ-ĐHH, ngày 

24/8/2018 
ĐHH  

H07.07.02.01 
QĐ phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐHNL, ĐHH, giai đoạn 

2019 - 2021  

Số 1500/QĐ-ĐHH, ngày 

14/10/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.09 Quyết định phê duyệt Đề án Tái cấu trúc của Trường ĐHNL, ĐHH  
"Số 379/QĐ-ĐHH (Ngày 

27/2/2020)", Ngày 27/2/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.00 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 

chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý  

Số 2055/QĐ-BGDĐT, 

21/6/2021 
Bộ GD&ĐT  

H07.07.02.00 
Huong-dan-thuc-hien-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-keo-dai-thoi-gian-giu-chuc-

vu-truong-pho-truong-cac-don-vi-truc-thuoc-truong-nhiem-ky-2020-2025.  
Số 40/ĐHNL-TCHC, 2/3/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.02 Đề án vị trì việc làm của Khoa LN  
Ngày 15/4/2022, ngày 

15/6/2015 
Khoa LN  

H07.07.02.03 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường ĐHNL, ĐHH chỉ tiêu năm 

(2015-2020)  

Số 33/TB – ĐHNL, ngày 

19/02/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.10 Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên  
"ĐHNL Số 250/TB- ĐHNL , 

ngày 07/11/2018 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.02.11 Hội nghị cán bộ viên chức của trường hàng năm.  Từ năm 2018 - 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1zegwbNhVLw0e3541ExrwsiNaDa3clH-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zegwbNhVLw0e3541ExrwsiNaDa3clH-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3ToIW56LXyRRHbfswD4_UscCNI2QMIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFM7nlT7ruYAMBI_SCe-cgNck2UxkSrv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14SS3SUDtAEf17IlhPns4UyfNehdk-ZUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZrjilshiunGxziLjIt9uB676D3_-aFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZrjilshiunGxziLjIt9uB676D3_-aFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZrjilshiunGxziLjIt9uB676D3_-aFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KZU5TEzGVzB8WkKo7p_IA5X0ydOkfuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KZU5TEzGVzB8WkKo7p_IA5X0ydOkfuM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15n4P3PcK65S8tIw8Fh7RsdyHALdn7l8k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBTBV0jMrNoauXd-iyz0c20cEEKoKlRt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wBTBV0jMrNoauXd-iyz0c20cEEKoKlRt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wBTBV0jMrNoauXd-iyz0c20cEEKoKlRt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1k3CKyqlN9-kxAvaWk8wrxlwp8hY5WliF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1k3CKyqlN9-kxAvaWk8wrxlwp8hY5WliF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tesMcLtRstBHtRAfto6UQAtKM6bEbwbI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FkZoAIiDd65t0aQHePLsjymiq8oz7FOZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FkZoAIiDd65t0aQHePLsjymiq8oz7FOZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BUiNIs7LoaO6LF89dhdkWi7XIVcuyxUx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jjFP6yocXhQWfznhmKsqaGNUMU8ybFq9/view?usp=drive_link
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Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

H07.07.03.01 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2016 – 2020 

và tầm nhìn đến 2030  

Quyết định số 1137/QĐ-ĐHH, 

ngày 12/9/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.02 
Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức trường 

ĐHNL  

QĐ số 572/QĐ-ĐHNL , ngày 

12/8/2014 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.03 Quy định về tuyển dụng viên chức Trường ĐHNL, ĐHH  
QĐ số 1018/QĐ-ĐHNL, ngày 

14/11/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.04 Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường ĐHNL  
QĐ số 1062/QĐ-DHNL, ngày 

21/9/2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.05 Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức trong ĐHH  
QĐ số 393/QĐ-ĐHH, ngày 

06/4/2016 
ĐHH  

H07.07.03.06 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tuyển dụng viên chức 

trong ĐHH ban hành kèm theo quyết định 393/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 4 

năm 2016 của Giám đôc ĐHH  

QĐ số 1113/QĐ-ĐHH, ngày 

24/8/2018 
ĐHH  

H07.07.03.07 Tiêu chí và quy trình bình xét thi đua- khen thưởng trường ĐHNL, ĐHH  
Số 1020/QĐ-ĐHNL, ngày 

1/12/2015 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.08 
Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của 

trường ĐHNL, ĐHH  

QĐ số 430/QĐ-ĐHNL, ngày 

5/6/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.09 
Công văn hướng dẫn đánh giá phân loại Công chức, viên chức và người lao 

động năm học 2019 – 2020 của ĐHH  

Số 1134/ĐHH-TCCB, ngày 

28/7/2020 
ĐHH  

H07.07.03.10 
Công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại đơn vị, Công chức, viên chức và 

người lao động năm 2022 của Trường ĐHNL  

Số 322/ĐHNL- TC- 

HC&CSVC, 24/6/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.11 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao 

động năm học 2022 – 2023 của Khoa LN  
Ngày 27/6/2023 Khoa LN  

H07.07.03.12 Biên bản họp xét thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 của khoa LN  Ngày 15/7/2022 Khoa LN  

H07.07.03.13 Thống kê khối lượng công việc của CBVC Khoa LN  
"Năm học 2021 – 2022 Năm 

học 2022 - 2023" 
Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1np7Hlg6q6z9KgtiMGrEuDTcfwJ_b3G8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1np7Hlg6q6z9KgtiMGrEuDTcfwJ_b3G8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13afDXdaFigdh4RqLu7q7oS4c710lcUiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13afDXdaFigdh4RqLu7q7oS4c710lcUiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMQn1VmQBGuEkMm0Cc7khAkOTkG3gtp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1azsG86WgCjeyFywvxFgknLamfLLFOLE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkiZiq-Tj0-j6w2JFhGsjv-9ID8_U35I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTKsjj1T3GcLxeIVo1Q8Da2ALgPF3XrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTKsjj1T3GcLxeIVo1Q8Da2ALgPF3XrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTKsjj1T3GcLxeIVo1Q8Da2ALgPF3XrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X26cBT1x5lcxxXsyTtBf6i3xwv9qqvpR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLeWL9WVmfvelMxM5sxrm4JfwtPcsEDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KLeWL9WVmfvelMxM5sxrm4JfwtPcsEDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTU94QNx3rx9pQ75ShFeiGORAwck90kz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTU94QNx3rx9pQ75ShFeiGORAwck90kz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJHdnGlqjUhyHdRDdc9VgEpa9xPqykeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJHdnGlqjUhyHdRDdc9VgEpa9xPqykeR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1510EjyymPi_X3KJFT5qDqYlZGJ4eWi1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1510EjyymPi_X3KJFT5qDqYlZGJ4eWi1o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHFFOO_mFqCDMzcgPEFPb_bEEycAgnQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ff0IRhF0WKs_Q6vc2WAMeXaAJlgNelpH/view?usp=drive_link
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H07.07.03.14 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và phương hướng nhiệm vụ 

năm học mới qua các năm của Khoa LN  
Từ năm 2018 - 2023 Khoa LN  

H07.07.03.15 

Quyết định của hiệu trưởng trường ĐHNL về việc công nhận kết quả đánh 

giá phân loại CBVC và người lao động qua các năm học: 2018 – 2019; 2019 

– 2020, 2020 – 2021; 2021 – 2022, 2022 - 2023  

QĐ số 605, 798, 534, 537, 

553/QĐ-ĐHNL, Các năm 

2019,2020,2021,2022,2023 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.16 Quyết định khen thưởng cấp Trường  
QĐ số 735, 607, 800, 558/QĐ-

ĐHNL 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.17 Hội nghị cán bộ viên chức của trường hàng năm.  
QĐ số 735, 607, 800, 558/QĐ-

ĐHNL, năm Từ 2019 - 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.18 

Quyết định tặng giấy khen của Đảng bộ Trường ĐHNL chi Chi bộ Trong 

sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

2020  

QĐ số 36/QĐ-ĐU, ngày 

20/1/2021, ngày 20/1/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.19 
Biên bản Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với viên chức và người lao 

động năm học 2021 - 2022  

Số 66/BB-ĐHNL, Ngày 

9/9/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.03.00 
Biên bản Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với viên chức và người lao 

động năm học 2023 - 2024  
49/BB-ĐHNL, 5/9/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H07.07.04.01 Đăng ký tham gia khóa đào tạo KĐV kiểm định chất lượng giáo dục  152, 31/3/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.02 
Quyết định về việc đồng ý cho viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ  
757, 21/10/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.03 
Thông báo của Nhà trường về việc mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Nhà trường năm 2023  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.04 Thông báo mở các lớp bồi dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2023  276, 2/3/2023 ĐHH  

H07.07.04.05 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐHNL giai đoạn 

2019-2021  
1500, 14/10/2020 ĐHH  

H07.07.04.06 Nghị Quyết về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHNL  31, 6/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1y5VgBTQKbBUHhaba4QqTJHUQnR1I31ez/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1y5VgBTQKbBUHhaba4QqTJHUQnR1I31ez/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1AEexR2ns5HqtQgh_1D2U6oi97cc5Ko53/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1MNUu4cDTQdyDYyfR8KYV1hdq2xRy5U1a/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1el5d-lJQNEspbGGNn2vDD6OD8iA_ceEL/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FSoXrZJxNB7QG4X9MEo43MlWwVOEPf4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSoXrZJxNB7QG4X9MEo43MlWwVOEPf4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSoXrZJxNB7QG4X9MEo43MlWwVOEPf4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3WbCgaFOrIZALZFtOGYmPd8EshlhmgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b3WbCgaFOrIZALZFtOGYmPd8EshlhmgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bfv3KfzOFpa_x7WfynJrUM0JO9lB4C9X/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Bfv3KfzOFpa_x7WfynJrUM0JO9lB4C9X/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15id_yg19iN5C_z8N-shDBwQed09nWnj4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1S-M6VAat91DdtB6PPnKUV54nQ7LpDLTu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1S-M6VAat91DdtB6PPnKUV54nQ7LpDLTu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12UC0WcjdR8vMhHLiPcc2s6C6ZUva1iPl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12UC0WcjdR8vMhHLiPcc2s6C6ZUva1iPl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1I6Tc6PLvpMdFCvpG2CWyN0to24HkS0V_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BCFI0qUY5pmbW0DHMGHxC5wuo-jcjZzZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BCFI0qUY5pmbW0DHMGHxC5wuo-jcjZzZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14QD6pW14RjHNqQI1KbS_pEbSSmOv30az/view?usp=drive_link
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H07.07.04.07 
Quyết định Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa LN giai đoạn 2020-

2025  
748, 31/8/2016 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.08 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Trường ĐHNL, ĐHH  54, 25/2/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.09 Biên bản đối thoại sinh viên với Khoa LN  13/5/2023 Khoa LN  

H07.07.04.10 Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ viên chức   Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.11 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNL, ĐHH  328, 27/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.12 Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  21/6/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.13 
Quyết định về việc cử CBVC tham gia khóa bồi dưỡng theo chức danh nghề 

nghiệp Nghiên cứu viên chính  
1073, 27/11/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H07.07.05.00 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trường ĐHNL giai đoạn 

2019-2021  
1500, 14/10/2020 ĐHH  

H07.07.05.00 Quyết định về chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên  566, 20/8/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Định mức giờ giảng kiêm nhiệm và giờ giảng Khoa LN   Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Kế hoạch công tác quản lý của Trường ĐHNL  209, 10/10/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Kế hoạch công tác giáo vụ khoa LN   Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024  328, 27/5/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Quy chế chi tiêu nội bộ 2020  723, 21/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Dịch vụ công trực tuyến của Trường ĐHNL, ĐHH   Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Quyết định về việc Ban hành kế hoạch học tập  721, 8/10/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức, người lao động trường ĐHNL ở các năm  
534, 537, 553, 3/8/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua các năm  535, 3/8/2021   

H07.07.05.00 Quyết định giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHNL từ năm 2020-2023  536, 539, 558, , 3/8/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1EQgdqqWcKpK2zt-2nNqw78iNc3PZOYUX/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EQgdqqWcKpK2zt-2nNqw78iNc3PZOYUX/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10zGKhK6JLYbCJnGC7xE-Qt3HoqxwIAop/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1jie54EzWwf4sp_GbwCTVPJIqsqW2zP-C/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1eXnOoRdQH3w5Z_ZTL1yDA0AAEsQWkzQm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tLOOShT-EPxF4AkTtFYML5w_m5X5Qp-U/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BnMFW3mNjXlBpQpR8EylvM7plP6mkjKh/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BYkjquLXytf5tRZKFc5neWXXou0Xi6B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11BYkjquLXytf5tRZKFc5neWXXou0Xi6B/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wTrM-DgopUdosYQcYTaZ4VBi88icT2o9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wTrM-DgopUdosYQcYTaZ4VBi88icT2o9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1mStpvpCwHFAjqWfTVdzBYyBmWL7OxCh7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GyNnCfLRP-xn8hbK9o1csWuGBfgCmZJm/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1hPfAAyswShh3SJiw_LTe15Dncuq7QBdc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X8SrRaNoiW7rVqgRcld9nvs59fAVoLMN/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1T9kXnnDr2tkxvyncYgJo-xhbL0di7070/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1S7xTyKayquqls6EBt3UbWPQtaIr-JPRg/view?usp=drive_link
https://dvctt.huaf.edu.vn/danh-muc-quy-trinh
https://drive.google.com/file/d/1p0_3U05nOx971bIUgUMNBBd7MDW-bp7n/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WqramdwZh4HQWlX7nKnNJ78BHBkUySnu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WqramdwZh4HQWlX7nKnNJ78BHBkUySnu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1vOj4e5onfbTIAHBW2KGF5IK33UEb4c-V/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/16uQH5N0lexkk3Q2h-okQFo02JOHmlB9X/view?usp=drive_link
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H07.07.05.00 Báo cáo tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2024  9, 2/7/2024 
Phòng KT,BĐCLGD, 

TT&PC 
 

H07.07.05.00 Kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐHNL 2021-2022  214, 2/7/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Kế hoạch công tác bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐHNL 2022-2023  249, 2/11/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục  352, 24/8/2020   

H07.07.05.00 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2023  428, 23/11/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 Tổng hợp định mức giờ giảng của NCV kiêm nhiệm Trợ lý Khoa   Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 
Thông báo về việc góp ý nội dung, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chi tiết chế 

độ làm việc của GV, NCV nhà Trường  
136, 19/6/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.05.00 
Kết quả khảo sát về việc phục vụ của nhân viên trong quá trình giảng dạy 

của giảng viên  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật. 

H08.08.01.01 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy 2017  

TT số 05/2017/TT-BGDĐT , 

25/1/201 
Bộ GD&ĐT  

H08.08.01.02 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 2020  
TT số 09/2020/TT-BGDĐT , 

7/5/2020 
Bộ GD&ĐT  

H08.08.01.03 Quy chế tuyển sinh đại học 2022  
TT số 08/2022/TT-BGDĐT, 

6/6/2022 
Bộ GD& ĐT  

H08.08.01.04 Đề án tuyển sinh Đại học Huế 2017  14/2/2017 ĐHH  

H08.08.01.05 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học huế  1757/TB-ĐHNL, 21/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.00 Đề án tuyển sinh của ĐHH 2020   ĐHH  

H08.08.01.00 Đề án tuyển sinh Đại học Huế năm 2021   ĐHH  

H08.08.01.08 Đề án tuyển sinh của ĐHH 2024  3/2024 ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1Xi_0tFqxjeOH8GJT_Kr_0JS0iSHY6C8q/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Rr6LYxwBPetYzqKXUry-jvwfCtAJYZyT/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/131sdQfvBfRVBprYAqcdj8c-7ZN8s17WA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SUJHVPghe2xIeG_5PJd22Y6j2VFTaWLQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1yzNXYtSYU4W6eIgaGnApB-USlCNVnmxQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lp4Mp2B4sVgpr-ge9pfc5yj7gfSZZtOM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ScgeammqCzrAYFw-dqAKkkurfiZ-z1e1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ScgeammqCzrAYFw-dqAKkkurfiZ-z1e1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1aQVQVx__435SBP3fjTdEc_sDZai0WsSU/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1aQVQVx__435SBP3fjTdEc_sDZai0WsSU/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0a5754e9-93f3-4988-a695-da538867043a.TT-BGDĐT_Quy%20che%20tuyen%20sinh%20dai%20hoc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0a5754e9-93f3-4988-a695-da538867043a.TT-BGDĐT_Quy%20che%20tuyen%20sinh%20dai%20hoc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a2d5fb7-3ff7-457e-aee9-c7290178c7ba.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99506fa6-61a5-40d8-9e4c-fb470ed0d209.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad08d360-31aa-4dcd-a9c7-3e05178e2c71.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/48fbcc72-cd7d-4848-b1ef-405cb91ada5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8a44a699-41f3-4bcb-a1e1-8ce365fef957.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/394736ab-422b-4c87-88a4-6ff3d8726697.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/de42f91c-d24a-4ca0-83a2-01731f9080c3.pdf
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H08.08.01.09 
Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế  

2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.10 Tuyển sinh Đại học-Ngành QLTNR   Khoa LN  

H08.08.01.11 
Kết luận của Trưởng khoa Tại Hội nghị Quảng bá tuyển sinh ngày 

29/12/2022  
29/12/2022 Khoa LN  

H08.08.01.12 Báo cáo đánh giá công tác QBTS trường ĐHNL giai đoạn 2016-2019   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.13 Trang web tuyển sinh của Đại học Huế   ĐHH  

H08.08.01.14 Trang web thông tin tuyển sinh của Trường ĐHNL, ĐHH   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.15 Trang web thông tin tuyển sinh của khoa Lâm nghiệp  

 Khoa LN  

H08.08.01.16 Tờ rơi QBTS Trường ĐHNL   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.17 Tờ rơi QBTS khoa LN 2019-2024   Khoa LN  

H08.08.01.18 Thư ngỏ về quỹ Hỗ trợ khuyến học cho tân sinh viên khoa Lâm nghiệp   Khoa LN  

H08.08.01.19 Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 khoa Lâm nghiệp   Khoa LN  

H08.08.01.20 Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 của trường ĐHNL   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.21 Báo cáo đánh giá công tác QBTS năm 2020   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.22 Báo cáo đánh giá công tác QBTS năm 2021   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.23 Báo cáo đánh giá công tác QBTS năm 2022   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.01.24 
Lịch công tác_ làm việc giữa lãnh đạo khoa Lâm nghiệp và VQG Phong 

Nha-Kẽ Bàng về công tác tuyển sinh và nhu cầu đạo tạo của cơ quan  
27/5-1/6/2024 Khoa LN  

H08.08.01.25 

Lịch công tác_Trường ĐHNL làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ 

quan Lâm nghiệp về phát triển lâm nghiệp bền vững và nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực ngành lâm nghiệp cho tỉnh Quảng Trị.  

25/3-30/3/2024 Khoa LN  

H08.08.01.26 
Lịch công tác_Trường ĐHNL làm việc với Cao đẳng nghề số 21 và phân 

viện Đại học Đà Nẵng tại KonTum  
6-10/11/2023 

Khoa LN, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/10/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2022/
https://ln.huaf.edu.vn/2019/01/10/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2022/
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1c2886e1-863e-489f-bcf4-f62aea562d18.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1c2886e1-863e-489f-bcf4-f62aea562d18.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75825ba2-22dd-4591-879f-bc2de45a1c8c.pdf
https://tuyensinh.hueuni.edu.vn/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/
https://ln.huaf.edu.vn/?s=tuy%E1%BB%83n+sinh
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c78aebaf-270f-4423-b38c-f3aa4604ccfe.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3139e908-85c9-4a11-a1ee-cc6a2bc15edb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f84d66c-a254-4e95-adb4-47663e6af2cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5300713-74ef-4a1b-8c75-a1f2022d1e57.pdf
https://huaf.edu.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-sinh-va-marketing-trong-dao-tao-nam-2019/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4c7c42d9-09f5-4e88-9d58-63331ebbc476.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3b7fc547-6908-40e2-a2c0-43f34c61c094.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd097530-b1d5-45d2-8760-97fe5ae12b15.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7522636b-a609-4957-b8e9-be487a5e08af.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7522636b-a609-4957-b8e9-be487a5e08af.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b6e4b6f-34cd-4cd7-81c4-419c4db417e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b6e4b6f-34cd-4cd7-81c4-419c4db417e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b6e4b6f-34cd-4cd7-81c4-419c4db417e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e18e9e1d-19b1-4dbd-9ffa-c7ea14e41b26.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e18e9e1d-19b1-4dbd-9ffa-c7ea14e41b26.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.01.27 

Hình ảnh làm việc của Trường ĐHNL, Khoa Lâm nghiệp với VQG Phong 

Nha-Kẽ Bàng và UBND tỉnh Quảng Trị về tuyển sinh và nhu cầu đào tạo 

của địa phương  

26/3, 29/5/2024 
Trường ĐHNL, ĐHH 

và Khoa LN 
 

H08.08.01.28 

Quyết định và hình ảnh về Đoàn công tác Trường Đại học Nông lâm làm 

việc tại Trường Cao đẳng nghề số 21 và Phân viện ĐH Đà Nẵng tại 

KonTum  

578/ĐHNL-ĐT&CTSV và 

579/ĐHNL-ĐT&CTSV, 

31/10/2023 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H08.08.01.29 Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông, VB2 hệ chính quy_2022  185/TB-ĐHNL, 06/09/2022 Trường ĐHNL- ĐHH  

H08.08.01.30 Thông báo tuyển sinh vừa học vừa làm_2022  156/TB-ĐHNL, 19/07/2022 Trường ĐHNL- ĐHH  

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá. 

H08.08.02.01 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy  

Ban hành kèm theo TT số 

05/2017/TT-BGDĐT , 

25/1/2017 

Bộ GD&ĐT  

H08.08.02.02 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học  
Ban hành kèm theo TT số 

09/2020/TT-BGDĐT, 7/5/2020 
Bộ GD&ĐT  

H08.08.02.03 Quy chế tuyển sinh đại học  
TT số 08/2022/TT-BGDĐT , 

6/6/2022 
Bộ GD&ĐT  

H08.08.02.04 Đề án tuyển sinh ĐHH năm 2024  2024 ĐHH  

H08.08.02.05 
Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế năm 2023  
2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.06 Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022  
Số 156/TB_ĐHNL, ngày 

19/07/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.07 Kết luận Hội nghị QBTS_Khoa LN_29122022  29/12/2022 Khoa LN  

H08.08.02.08 

Lịch công tác_Trường ĐHNL làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ 

quan Lâm nghiệp về phát triển lâm nghiệp bền vững và nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực ngành lâm nghiệp cho tỉnh Quảng Trị.  

25/3 - 30/3/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.09 
Lịch công tác_ làm việc giữa lãnh đạo khoa Lâm nghiệp và VQG Phong 

Nha-Kẽ Bàng về công tác tuyển sinh và nhu cầu đạo tạo của cơ quan  
27/5-1/6/2024 Khoa LN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dfe908d7-57d0-4181-b9fe-00d0744c0537.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dfe908d7-57d0-4181-b9fe-00d0744c0537.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dfe908d7-57d0-4181-b9fe-00d0744c0537.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/805c6c7f-3e96-4e24-a886-1b0391d29068.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/805c6c7f-3e96-4e24-a886-1b0391d29068.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/805c6c7f-3e96-4e24-a886-1b0391d29068.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/63fcb43d-a4cd-4093-b080-8ab43fcc528e.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/721e0e48-fc8b-472f-943a-667dde43d504.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f2cb73b-2ab0-4289-9849-897c08589dca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f2cb73b-2ab0-4289-9849-897c08589dca.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6ba3763e-b807-4e24-b217-e9b7f8de50e7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/51ddc4db-9fd8-4f06-82e6-be8b94537f6d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c99c9a1-6312-42ec-a027-f9821f528491.pdf
https://huaf.edu.vn/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-nam-2023
https://huaf.edu.vn/phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-nam-2023
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a147a2ba-422f-4a25-b5b0-acae4fd0373b.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e8c378d-16d9-4624-86e6-de89c87b15dc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ef2fd4-f5b4-4df4-8d90-07dd10034328.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ef2fd4-f5b4-4df4-8d90-07dd10034328.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4ef2fd4-f5b4-4df4-8d90-07dd10034328.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d188a9c-15a2-43d4-bf09-2bccb69adb93.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d188a9c-15a2-43d4-bf09-2bccb69adb93.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.10 

Hình ảnh làm việc của Trường ĐHNL, Khoa Lâm nghiệp với VQG Phong 

Nha-Kẽ Bàng và UBND tỉnh Quảng Trị về tuyển sinh và nhu cầu đào tạo 

của địa phương  

26/3, 29/5/2024 
Trường ĐHNL,ĐHH 

và Khoa LN 
 

H08.08.02.11 
Lịch công tác về Đoàn công tác của Trường ĐHNL (có đại diện lãnh đạo 

Khoa LN) làm việc tại KonTum và Đà Nẵng  
06/11 - 10/11/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.12 

Quyết định và hình ảnh về Đoàn công tác Trường Đại học Nông lâm làm 

việc tại Trường Cao đẳng nghề số 21 và Phân viện ĐH Đà Nẵng tại 

KonTum  

578/ĐHNL-ĐT&CTSV và 

579/ĐHNL-ĐT&CTSV, 

31/10/2023 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H08.08.02.13 
Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế 2024  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.14 Tuyển sinh Đại học-Ngành QLTNR  2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.15 Tờ rơi, thông tin quảng bá tuyển sinh khoa Lâm nghiệp  2019-2024 Khoa LN  

H08.08.02.16 Báo cáo tổng kết khoa Lâm nghiệp năm học 2021-2022   Khoa LN  

H08.08.02.17 
Thông báo tuyển sinh, Đại học liên thông và văn bằng hai hệ chính quy năm 

2022  

Số 185/TB_ĐHNL, Ngày 

06/09/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.18 Giấy báo lớp QLTNR 57A_Tây Giang_19_9_2023  18/9/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.19 Giấy báo lớp QLTNR 57B_Đông Giang_19_9_2023  18/9/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.20 Danh sách sinh viên QLTNR Khóa 53 nhập học  2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.21 Danh sách sinh viên QLTNR Khóa 54 nhập học  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.22 Danh sách sinh viên QLTNR khóa 55 nhập học (19.8.2021)  19/8/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.23 Danh sách sinh viên QLTNR khóa 57 nhập học (18.8.2023)  18/8/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.02.24 
Công văn 2969/BGDĐT-TTr 2019 hướng dẫn thanh tra kiểm tra tuyển sinh 

đại học cao đẳng  
2969/BGDĐT-TTr, 15/07/2019 Bộ GD&ĐT  

H08.08.02.25 
Công văn 3733/BGDĐT-TTr kiểm tra tuyển sinh trình độ Đại học năm 

2020  
3733/BGDĐT-TTr, 22/09/2020 Bộ GD&ĐT  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04abae8c-5ffa-4888-9cee-ed42928d5c97.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04abae8c-5ffa-4888-9cee-ed42928d5c97.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04abae8c-5ffa-4888-9cee-ed42928d5c97.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/285c0a35-4af1-40d9-8082-9aad31808abc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/285c0a35-4af1-40d9-8082-9aad31808abc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/24d535f8-bbc2-4882-8adb-aa70e7935878.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/24d535f8-bbc2-4882-8adb-aa70e7935878.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/24d535f8-bbc2-4882-8adb-aa70e7935878.pdf
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/%20https:/tuyensinh.huaf.edu.vn/cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2024-cua-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/%20https:/tuyensinh.huaf.edu.vn/cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2024-cua-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/
https://ln.huaf.edu.vn/2024/03/10/thong-tin-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-tai-nguyen-rung-kiem-lam-nam-2020/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/60900459-b192-4f09-aaf7-cd9884f6d0e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4dfbe9b-dc8d-4d21-9cd6-c5303d497e18.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a63796b-e555-4648-bc0d-e30247f160b8.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6a63796b-e555-4648-bc0d-e30247f160b8.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffdfc1cb-1504-4d56-9438-5fb57d6bab30.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17d3d4fe-7f2e-4b9b-81c3-ae241cf06e7b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/694bf28c-9415-424a-8335-eef2fd7615e7.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d67aa755-830f-46e9-a230-b4cc4948ec0e.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5e8c96b5-91f7-4428-9cc4-6806e8e417cf.xls
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b1e3f687-99f8-4768-abfe-2571be877050.xls
https://nguonluat.com/docs/2969bgddt-ttr-cong-van-2969bgddt-ttr-2019-huong-dan-thanh-tra-kiem-tra-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-1687733107?lang=vi
https://nguonluat.com/docs/2969bgddt-ttr-cong-van-2969bgddt-ttr-2019-huong-dan-thanh-tra-kiem-tra-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-1687733107?lang=vi
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-3733-kiem-tra-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020-191171-d6.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-3733-kiem-tra-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020-191171-d6.html
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.26 

Công văn 4555/BGDĐT-TTr Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 đối với CSGD ĐH, trường 

CĐSPH  

Số 4555/BGDĐT-TTR, 

08/10/2021 
Bộ GD&ĐT  

H08.08.02.27 Lịch kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021  
Số 1724/ĐHH-ĐTCTSV, 

29/10/2021 
ĐHH  

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. 

H08.08.03.01 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2017  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.03 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ  
QĐ số 774/QĐ_ĐHNL, 

22/11/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.04 Ảnh phần mềm QLGD   Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.05 QĐ thành lập ban CVHT 2019 - 2020  
QĐ số 803/QĐ_ĐHNL, 

11/10/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.06 QĐ thành lập ban CVHT nhiệm kỳ 2020 - 2025  
QĐ số 440/QĐ_ĐHNL, 

29/5/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.07 QĐ ban hành quy định công tác CVHT  

QĐ số 998/QĐ_ĐHNL, 

2/12/2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.08 điểm rèn luyện và học tập cá trên trên trang QLGD  2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.09 Quản lý điểm bằng phần mềm QLGD  2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.10 Thông báo sinh hoạt lớp năm học 2023 - 2024  

369, 304, 438, 25, 55, 100/TB-

ĐHNL, 9/2023, 10/2023, 

12/2023, 1/2024, 3/2024, 

5/2024 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.11 Biên bản sinh hoạt lớp QLTNR- K57  2023, 2024 Lớp QLTNR-K57  

H08.08.03.12 QĐ buộc thôi học và danh sách kèm theo  
QĐ số 871/QĐ-ĐHNL, 

23/10/2029 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c694f97b-5a94-40d3-b384-b37bf768cfe0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c694f97b-5a94-40d3-b384-b37bf768cfe0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c694f97b-5a94-40d3-b384-b37bf768cfe0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c7289f18-968d-4769-8742-b96d87b3dac2.pdf
https://docs.google.com/document/d/1bUdedUTYgF67O4ZmkBUr3Cm5_O97qAiX/edit?usp=drive_link&ouid=107510580011859381488&rtpof=true&sd=true
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5793fa46-5f8d-4bc0-8f27-37b6a6e0f710.pdf
https://drive.google.com/file/d/1icB6mh9ahveuAt9jH_8G9-z-TH4XSsvU/view?usp=drive_link
https://qlgd.huaf.edu.vn/canbo/diem/qldiemtonghophocky
https://drive.google.com/file/d/1IVaUhZZ22OlEPqtucGpQYYguOomSVqo_/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rv-Heruegi3zzD6GuPbaJNNFudWas7L8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18PTl-JKetL1DwV2LrWxmq6yTQn7TWg4W/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/349d8d2f-731e-4182-ad5f-00c388088911.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/999c3dd6-95d9-4a11-878c-2a1f0e62a81a.png
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a7a4bd95-64a3-476e-a357-55511f28267c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/15993d72-4c8d-49f0-bc64-0a23bcbb2508.pdf
https://drive.google.com/file/d/15HZDHp_pm9OpesZ_exQxEXgJnFUFsWex/view?usp=drive_link
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.03.13 Quyết định buộc sinh viên thôi học và xóa tên trong danh sách  
QĐ số 604, 455/QĐ_ĐHNL, 

2020, 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.11 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới của 

Khoa Lâm nghiệp  

Từ năm 2019-2024 Khoa LN  

H08.08.03.15 Báo cáo kết quả tiến độ học tập - rèn luyện của SV  2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.16 
Kế hoạch học tập _ quá trình đóng HP - đóng BHYT-sv Trần Hữu Huần _ 

lớp QLTNR 57  
2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả 

năng có việc làm của NH. 

H08.08.04.01 Thông báo cuộc thi Ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp nông nghiệp 2020  TB 148, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.02 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên 2023  65, 28/3/2023 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H08.08.04.03 
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo '' Đào tạo nguồn nhân lực để phát 

triển bền vững Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của VIệt Nam''  
53, 14/3/2023 

Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H08.08.04.04 
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo '' Đào tạo nguồn nhân lực để phát 

triển bền vững Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của VIệt Nam''  
70, 4/4/2023 

Phòng 

KH,HTQ,TTTV 
 

H08.08.04.05 
quyết định về việc thành lập BTC và nhóm hỗ trợ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo 

khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ V - 2024  

125, 21/3/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTV 
 

H08.08.04.06 Quyết định về việc thành lập ban tổ chức chương trình NHVL 2024  205, 5/4/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.07 
Biên bản hội nghị gặp mặt công ty, doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng lao 

động và các đơn vị truyền thông trong khuôn khổ NHVL năm 2022  
58, 20/7/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.08 Quyết định về việc thành lập Ban cố vấn học tập nhiệm kỳ 2020 - 2025  440, 29/05/2020 Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.09 Quyết định về việc ban hành quy định công tác cố vấn học tập  998, 2/12/2022 Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.10 
Hướng dẫn đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký lớp học phần trên phần mềm 

Quản lý giáo dục (http://qlgd.huaf.edu.vn)  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/17ul2QSPX23lCo1gdj0MqrNy7pM-8yt2n/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7c219901-6906-4dc1-8d83-d83dc8ab4d8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8429f832-6b42-48f3-aa3e-7e409efe9910.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8429f832-6b42-48f3-aa3e-7e409efe9910.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d6176d44-b167-4c69-b3b5-8222404cc57d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4b588cad-c0c2-49eb-89d2-4ac228f5fea9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7826f25e-10eb-4cfb-8109-206c2adb08e7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7826f25e-10eb-4cfb-8109-206c2adb08e7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39e3cdaf-84d8-487f-be30-5a9d3192bd62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39e3cdaf-84d8-487f-be30-5a9d3192bd62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7585639b-18d6-42d3-a7c9-35bd515f3db0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7585639b-18d6-42d3-a7c9-35bd515f3db0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6ef655b8-42d2-4ee2-b008-922d55cd41b5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cd8f9649-b6f2-4adf-94cd-8dbd202ccf4e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cd8f9649-b6f2-4adf-94cd-8dbd202ccf4e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/678314a7-763e-4c13-98fe-829cb063d434.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84d537d4-91c0-43b9-83c5-156fd3162856.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZgbMMIIak41uCHHDgaru9-1ulrwVUnEN/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZgbMMIIak41uCHHDgaru9-1ulrwVUnEN/edit
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H08.08.04.11 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm 2022 - 2023 cho 

khóa 56  
218, 6/10/2022 Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.12 Ảnh gặp mặt tân sinh viên đầu khóa  2023 Khoa LN  

H08.08.04.13 Ảnh gặp mặt tân sinh viên đầu khóa  2023 Khoa LN  

H08.08.04.14 Thông báo sinh hoạt lớp tháng 5 năm 2024  100, 3/5/2024 Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.15 Báo cáo tổng kết NHVL 2020  26/6/2020 Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.16 Công văn ngày hội việc làm ĐHNL Huế  
92, 133, 229, 108, 2020, 2023, 

2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.17 Kế hoạch tổ chức chương trình TÌnh nguyện hè  

QĐ số 81, 101, 228, 

18/QĐ_ĐHNL, 2019, 2020, 

2021, 2022 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.18 
Danh sách Ban điều hành các CLB đội, nhóm đoàn trường ĐHNL nhiệm kỳ 

2022 - 2024  
 Đoàn thanh niên 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H08.08.04.19 kế hoạch tổ chức ''Ngày hội hiến máu tình nguyện trường ĐHNL Huế  

KH số 123,98,182,275,161 

KH/ĐHNL-ĐTN, 2019, 2020, 

2021, 2022, 2023 

Đoàn thanh nien 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H08.08.04.20 
Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo hoạt động thể thao, phong trào của 

trường ĐHNL, ĐHH  
25, 12/1/2024 Hội TTĐH&CN  

H08.08.04.21 Ảnh ngoại khóa khoa LN  2023 Khoa LN  

H08.08.04.22 QĐ khen thưởng khoa LN cho SV thành tích tốt trong học tập và Đoàn TN  2022, 2023 Khoa LN  

H11.11.02.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR 2017  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H04.04.03.15 Các Quyết định cử sinh viên đi tiếp cận, thao tác nghề, thực tế nghề  

QĐ số 779, 78, 286, 220, 

22/QĐ-ĐHNL, 2022, 2023, 

2024 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.23 Cơ sỏ tiếp cận nghề, thao tác nghề, thực tế nghề   Khoa LN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3f7fb4e7-3613-4396-b187-43ad240edf5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3f7fb4e7-3613-4396-b187-43ad240edf5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8cf3bf11-d9cd-45ad-9b7d-5f8c99ffe8e1.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7d865fd-58ce-4f44-b8b3-befed3bea425.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad3d0e08-c1d1-405b-a5d8-b8335f0c8589.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/933a5cb7-383d-41c6-895a-bb0d1c69f3dd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d9716d07-ae67-44c1-880b-2410c5b0cfd4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ea6072f-ff48-47e6-bb8c-2290997f95a5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b244b4bb-a8b0-40ba-8489-d68ba8d76946.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b244b4bb-a8b0-40ba-8489-d68ba8d76946.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47a910cf-4cd1-4e2e-9e01-ee20360c7e14.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49c4696b-f20d-4b1c-a95e-f655397fed72.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49c4696b-f20d-4b1c-a95e-f655397fed72.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/13fe7687-0f83-42ca-8088-0bb57c96a7db.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/26962a47-528e-47fd-b3db-dc77c8c4dda0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f86c270-09a2-4e52-8475-d6695baf5453.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5793fa46-5f8d-4bc0-8f27-37b6a6e0f710.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c294c94f-46cf-4707-9da3-e2eb5230b3df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/95361b1b-3453-4e8d-a857-72ff5013274c.pdf
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H08.08.04.24 Ảnh GV &SV làm việc tại Hạt kiểm lâm  2024 Khoa LN  

H08.08.04.25 GV và SV làm việc tại cty LN TIền PHong  2024 Khoa LN  

H08.08.04.26 ẢNh GV và sv làm việc cùng wwf     

H08.08.04.27 Quyết điịnh dánh sách GV hướng dẫn SV thực tập cuối khóa  

QĐ số 31, 35, 907, 449, 

1001/QĐ-ĐHNL, 2021, 2022, 

2024 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.28 
Quyết định về việc ban hành quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ 

thống tín chỉ trường ĐHNL, ĐHH  

QĐ số 774/QĐ_ĐHNL, 

22/11/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.29 Ảnh hiện trường GV cùng SV trên thực địa  

   

H08.08.04.30 Quyết điịnh phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khóa  690, 30/9/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.31 Phiếu khảo sát - kết quả khảo sát ý kiến về chất lượng TVHT và HTVL  2024 Khoa LN  

H08.08.04.32 Báo cáo tình hình việc làm 2019 - 2022  599, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH. 

H08.08.05.01 Công khai cơ sở vật chất của trường ĐHNL, ĐHH 2022 - 2023  15/10/2023 Phòng TCHC&CSVC  

H08.08.05.02 Bản đồ quy hoạch Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp  2022 Khoa LN  

H08.08.05.03 sơ đồ mặt bằng tổng thể trường ĐHNL - ĐHH     

H08.08.05.04 Giảng đường trường ĐHNL, ĐHH     

H08.08.05.05 Hợp đồng vệ sinh khuôn viên của trường ĐHNL  29/HĐDV_ĐHNL, 2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.06 Cảnh quan trường ĐHNL     

H08.08.05.07 Cảnh quan trường ĐHNL     

H08.08.05.08 máy lọc nước tại giảng đường  2024   

H08.08.05.09 Nội quy tại các giảng đường     

H08.08.05.10 Poster tuyên truyền phòng bệnh     

H08.08.05.11 Hợp đồng về việc khám sức khỏe cho sinh viên đầu khóa  424, 12/4/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.12 Thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19  247, 21/11/2021 Phòng TCHC&CSVC  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7d436c2-1d24-4d6c-b991-cd053affbd84.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80997d9d-af70-4ce5-bd88-0fb84ea93876.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c368a118-ead6-432b-b4d5-6dfb0c4032cc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2c72f7b6-e401-4107-8063-cd7c5298ade9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ccbfc2e-96af-4ba4-9a74-84e0e45d4423.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ccbfc2e-96af-4ba4-9a74-84e0e45d4423.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b0a55248-d0a0-409a-9dc3-37b2e4622846.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fe0c308d-6952-472f-9183-f612812fb9ed.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/70654c20-8f30-426b-af9f-1dc96d33fbaa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/98e3d7ce-02ac-4646-8cba-1fab285b7386.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a8c09629-3e53-460a-baae-173542ab328d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1m6lWrBPzzPPeJT7xnCUS_nKpoE9VVUX4/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ecd7997c-27fc-4f1e-aa76-7222fd8e549f.png
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7cdc8645-d87a-470b-b760-3af66397acb9.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/594cfba2-f3ce-4e73-9b64-bbe0832e1d9b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f367b639-f987-4f1a-8083-efa0c07d3351.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a2a39207-3872-4753-b02e-8eeac35c1aab.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0e9fa6f5-eabb-4f63-b595-5641ffddf54a.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/afabddbf-9829-440f-a80f-b71e3e21f411.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f3ddd45a-31f8-44d7-bdb6-17e1122c54be.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a84ea98-16b2-4d99-a1a2-afbc03f843bb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cf2fe042-f28e-4cf9-b079-b819b84d4a24.pdf
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H08.08.05.13 
Thông bá tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid 10 

tại trường ĐHNL, ĐHH  
261, 13/12/2021 Phòng TCHC&CSVC  

H08.08.05.14 Phòng Y tế  2024   

H08.08.05.15 Hợp đồng mua thuốc của Tổ Y tế  
2,20,259,70,85/HĐKT, 2020, 

2022, 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.17 Thông báo đóng BHYT  203/TB_ĐHNL, 2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.18 QĐ thành lập tiểu ban PCCC  QĐ số 726, 727, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.19 
quyết đinh về việc kiện toàn các tiểu ban PCCC và phòng chống bão lụt, 

cứu nạn  
682, 26/9/2022 Phòng TCHC&CSVC  

H08.08.05.20 Đối thoại giữa hiệu trưởng và sinh viên  
TB số 100, 102, 113/TB-

ĐHNL, 2022, 2023, 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.05.21 Kết quả khảo sát người học về môi trường tâm lý, xã hội  2024 Khoa LN  

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu. 

H09.09.01.01 Quy hoạch tổng thể trường Đại học Nông Lâm  6/2014 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.02 Công khai CSVC của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2023 – 2024  Biểu mẫu 19 , 18/01/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.03 
Bản đồ quy hoạch điều chỉnh 6/2014 - Mặt bằng trường ĐHNL 102 Phùng 

Hưng  
6/2014 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.04 Đề án thành lập Trung tâm TH&NC Lâm nghiệp  03/2021 Khoa LN  

H09.09.01.05 
Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3981:1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết 

kế  
TCVN 3981:1985, năm 1985 Bộ xây dựng  

H09.09.01.06 Sổ theo dõi công cụ dụng cụ chia theo từng đơn vị  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.07 Sổ theo dõi tài sản cố định chia theo từng đơn vị  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.08 Thông báo kiểm kiểm kê tài sản cố định và dụng cụ lâu bền đang sử dụng  456/TB-ĐHNL, 29/12/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17640d59-6eec-4625-8f50-1f4f9d954443.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17640d59-6eec-4625-8f50-1f4f9d954443.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4ff56ac-bf0f-4d75-a0ab-fabb348fc350.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d4a4b984-0614-4470-89c4-7b1f821d9fa0.pdf
https://huaf.edu.vn/bao-hiem-sinh-vien/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6993029f-8f34-44a4-a196-52c5bf1b6428.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4948a8c-3d65-4635-9420-1c8d601f6590.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a4948a8c-3d65-4635-9420-1c8d601f6590.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3e93975e-e658-4d21-99fb-0945ce085d47.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/44b1170f-9c22-4c8e-a668-3adf50863a4f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18264102-ea01-4a47-b184-7e6b7759c68b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd08d7b7-5772-4554-b77b-d1e80e6b6d6a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5469ca3-84ac-40aa-baaf-b24766364526.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5469ca3-84ac-40aa-baaf-b24766364526.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/085847cb-72cf-42d3-9110-bb51fd1ea46d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ac1c170-d604-490d-b0ee-efdee20a8892.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ac1c170-d604-490d-b0ee-efdee20a8892.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a5dc542f-1e1f-4d0d-ba09-fce0d4d53152.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52263e1a-f965-4c6f-9aec-b4201bf86476.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/19c9f285-0523-4630-8882-f0375020576e.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.09 Biên bản kiểm kê tài sản cố định  Mã QHNS: 1055685, 1/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.01.10 Biên bản kiểm kê tài Công cụ dụng cụ  01/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H09.09.02.01 Phần mềm thư viện điện từ  2022 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.02 
Bản đồ quy hoạch điều chỉnh 6/2014 - Mặt bằng trường ĐHNL 102 Phùng 

Hưng  
Tháng 06/2014 Ban DA XD, ĐHH  

H09.09.02.03 Quyết định thành lập Phòng KH, HTQT và TTTV  
Số 102/QĐ-ĐHNL, Ngày 

04/03/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.02.04 Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ của trường ĐHNL  Tháng 8/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.05 Bản vẽ tầng 1 và tầng 2 Thư viện  Tháng 06/2014 Ban DA XD, ĐHH  

H09.09.02.06 Quy định sử dụng tài liệu phòng thư viện Khoa Lâm nghiệp  Tháng 01/2019 Khoa LN  

H09.09.02.07 Nội quy thư viện Trường  Ngày 05/06/2018 TTTV  

H09.09.02.08 Quy định làm thẻ thư viện Trường  Ngày 05/06/2018 TTTV  

H09.09.02.09 Quy định mượn/trả sách của thư viện Trường  Ngày 05/06/2018 TTTV  

H09.09.02.10 
Hướng dẫn sử dụng thư viện (Tìm kiếm tài liệu trên OPAC của phần mềm 

COHA)  
2022 

Trung tâm Tri thức số 

kết nối thư viện dùng 

chung - Đổi mới sáng 

tạo 

 

H09.09.02.11 Danh mục tài liệu Thư viện trường bổ sung mới  Tháng 06/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.12 Trang chủ Trung tâm TTTV catalog tra cứu sách trực tuyến  2014 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.13 Danh mục tài liệu chuyên ngành Thư viện trường  Tháng 06/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/41e1c9f5-31f5-4596-bb07-654aaf2c365c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82616542-f6c0-4699-9711-7e19a0a99a23.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oF9bsEmT7oCpH0Y7vsednHzWu2c5HiOM/view
https://drive.google.com/file/d/1LB4gfn-G19G5LTLtG5jTCILi-c8dRVCH/view
https://drive.google.com/file/d/1LB4gfn-G19G5LTLtG5jTCILi-c8dRVCH/view
https://drive.google.com/file/d/1OnkM0d4bO_RrRG4tn72XCy6gzzRDq6FP/view
https://drive.google.com/drive/folders/1gPHNRTwn_-kjU3L4bC9kuWfnjWcHcowW
https://drive.google.com/file/d/1LteFd53TvB9q7Zjj2J17omHWbKKdFgqr/view
https://drive.google.com/file/d/1eEBhzTvT3vahbuCOYLnJTMr0Ayw3wQDJ/view
https://drive.google.com/file/d/14XWFk0uo3qgFFi7Nd26Vv7RLVXP8vGzc/view
https://drive.google.com/file/d/1tTDTIC1JKGzy0aaNvC46XWmgYKDavRY0/view
https://drive.google.com/file/d/1Qepdo4hRE2vnSk_KC6aLLmMV_LSgaXfw/view
https://drive.google.com/file/d/1K8QwBMVD5emoqg4AtRDYZoiW338bQA7K/view
https://drive.google.com/file/d/1K8QwBMVD5emoqg4AtRDYZoiW338bQA7K/view
https://drive.google.com/file/d/1s-JzJtWxk2IasUoYyxFgYjoHzKI2H6CR/view
https://docs.google.com/document/d/156ycwxmWvJsqurovniTQQhu-iZpp6bZOTCYO3TAjv_w/edit
https://docs.google.com/document/d/1bWv-aKSmvv4cEv6BLHPXWSCfYNoRnHG0Dotluty3ytM/edit


42/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.14 Danh mục tài liệu tham khảo Thư viện trường  Tháng 06/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.15 Văn bản thanh toán phí sử dụng Bộ CSDL Proquest Central  
Số 40/TTr-TTTV, Ngày 

28/11/2017 
TTTV  

H09.09.02.16 Đề cương chi tiết học phần ngành QLTNR cập nhật  
Số 790/QĐ-ĐHNL, Ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.02.17 Thống kê lượng độc giả và tài liệu mượn, trả sách của thư viện Trường  Ngày 24/7/2024 
Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.18 Tờ trình đặt mua tạp chí chuyên ngành  
Số 13/TTr-KHTV, 

Ngày10/7/2020 

Phòng 

KH,HTQT,TTTV 
 

H09.09.02.19 
Kết quả khảo sát đánh giá, phản hồi của người học, GV về chất lượng phục 

vụ của thư viện Trường  
Ngày 31/08/2023 

Phòng Khảo thí, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

H09.09.02.20 
Phiếu đánh giá, khảo sát người dạy - người học về trang thiết bị thí nghiệm, 

thực hành, thư viện và chất lượng phục vụ  
   

H09.09.02.21 Kết quả thu thập đánh giá, khảo sát     

Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H09.09.03.01 Sơ đồ phòng thí nghiệm và thực hành  Tháng 01/2020 Khoa LN  

H09.09.03.02 Đề án thành lập Trung tâm TH&NCLN  Ngày 20/08/2020 Khoa LN  

H09.09.03.03 
Danh mục trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo và 

NCKH  

Số 456/TB-ĐHNL, Ngày 

29/12/2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.03.04 Bảng tổng hợp đăng ký lịch thực hành - sử dụng phòng thí nghiệm  Ngày 28/01/2021 Khoa LN  

H09.09.02.16 Đề cương chi tiết học phần ngành QLTNR cập nhật  
Số 790/QĐ-ĐHNL, Ngày 

09/09/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.03.05 Nội quy phòng thí nghiệm và tài liệu hướng dẫn sử dụng trang thiết bị  Tháng 01/2020 Khoa LN  

H09.09.03.06 Nhật ký theo dõi sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm và thực hành  Ngày 08/02/2021 Khoa LN  

H09.09.03.07 Báo cáo thực trạng sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành  Ngày 12/01/2024 Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1bNVuBcrdFMDO4UsURyZ-17kAC8Na4SIY/view
https://drive.google.com/file/d/1o6o57NMkpLTCz6rDBKxasEpMAFdTysqj/view
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F
https://drive.google.com/file/d/1RLT3Rm02pUjM7HrM18fpNl9D4XZhzKCG/view
https://drive.google.com/file/d/1NCx7kxRuFMWimQgJyT91gb5YAOrxzmC2/view
https://drive.google.com/file/d/1_KQ6Fblv4Y05gr49ivYDFimSWSInZQ_O/view
https://drive.google.com/file/d/1_KQ6Fblv4Y05gr49ivYDFimSWSInZQ_O/view
https://drive.google.com/file/d/1kCRYZ0WaXZIN_hpOP9GhdQB8fOR6fiN5/view
https://drive.google.com/file/d/1kCRYZ0WaXZIN_hpOP9GhdQB8fOR6fiN5/view
https://drive.google.com/file/d/1zQOjSs6DFSqN37-llWJnXGJeMONLv6Sh/view
https://drive.google.com/file/d/1MugETcaR-YVFc72EAnT1RdqLP1HTrZKp/view
https://drive.google.com/file/d/1fdqBVmKOFVxumI0C91a4Jm9KrblDKZc0/view
https://drive.google.com/file/d/1nLdu94quFAlAI_FsxYZfQsyTHjAkhMHR/view
https://drive.google.com/file/d/1nLdu94quFAlAI_FsxYZfQsyTHjAkhMHR/view
https://drive.google.com/file/d/1bjy5FFoR9zD9SM_m_ihz-5nZaYc9HaGK/view
https://drive.google.com/drive/folders/1CsfVsiho9cglJUZ5R5sy53_pjRz9-t2F
https://drive.google.com/file/d/1SMNIgmDZq6Fxj3o8rLOZRz84gnMEiSa9/view
https://drive.google.com/file/d/1OuaQtboP_ly3FcHJQmNZw-5h77s_Vduq/view
https://drive.google.com/file/d/1oNjKAIuZKjA3YOld2PQ4BCmobMcJvYsl/view
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.08 
Báo cáo khảo sát đánh giá của người học và các bên liên quan về phòng thí 

nghiệm, thực hành và trang thiết bị  
Ngày 16/05/2023 Khoa LN  

Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. 

H09.09.04.01 Danh muc thiết bị tin hoc  30/12/2020 Phòng TCHC&CSVC  

H09.09.04.02 Danh mục hệ thống mạng  5/6/2018 TTTV  

H09.09.04.03 Ban ve he thong mang backbone     

H09.09.04.04 DANH MUC HE THONG THONG TIN     

H09.09.04.05 Chung nhan Ban quyen QLGD     

H09.09.04.06 Đường Link đăng nhập phần mềm quản lý giáo dục  

   

H09.09.04.07 
Danh muc Phan he và chuc nang tich hợp he thong thông tin quan ly giao 

duc  
   

H09.09.04.08 Hình ảnh minh chứng Thống kê số lượng truy cập website khoa LN   Khoa LN  

H09.09.04.09 Một số trang thông tin điện tử phụ trợ và liên kết với trang Web của Khoa     

H09.09.04.10 HĐ bảo trì QLGD  04/HD-CNPM-PM, 2/1/2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.04.11 DANH MUC THIET BI CNTT     

H09.09.04.12 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TOÀN KHÓA HỌC  31/08/2029 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.04.13 Phieu khao sat muc do dap ung cua he thong CNTT  

 Khoa LN  

H09.09.04.14 
TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI HỌC VỀ HỆ THỐNG CƠ SỞ 

VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - NCKH  
 Khoa LN  

Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

H09.09.05.01 
QĐ Thành lập Ban phòng chống bão, lụt, cứu nạn Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 

2014 - 2019  
[980/QĐ-ĐHNL/2016, 2016 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.05.02 Quyết điịnh thành lập tổ PCCC và cứu nạn 2023  776/QĐ_ĐHNL/2023, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.05.03 QĐ thành lập tiểu ban PC cháy nổ, lụt bão, cứu nạn 2020 - 2024  727/QĐ-ĐHNL/2020, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://drive.google.com/file/d/1YZIdvn_9KLWRCWpOq1rA90VnI5l5wgfx/view
https://drive.google.com/file/d/1YZIdvn_9KLWRCWpOq1rA90VnI5l5wgfx/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cff7b78a-955a-4dce-9907-98ba89b81810.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/56e69c5b-b7a5-4ad5-b066-7a1f3d2ef105.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9525b509-6da5-4d8a-a06a-339eac194432.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/246bf893-a219-4537-ae03-da90042381a8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0c7011e2-daef-41b8-8dc5-39d5ade18e07.JPG
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94711510-733d-4d80-b4f1-c76ed1ee33a2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94711510-733d-4d80-b4f1-c76ed1ee33a2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ea051a00-7661-466a-b81c-5c93e466ffea.png
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5800bc5a-bfc8-43f1-b488-96e6337e37c1.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1a348ef3-fe32-4e4a-8156-806c84800a5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a1421ed-1bca-43a9-bdba-7b3e08d733bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/daa579fb-7544-4959-85d9-e7882c974df7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c16b631e-835b-469a-9c0b-08288668f7ac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a3b2d765-3e08-4453-b726-4819401605f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a3b2d765-3e08-4453-b726-4819401605f4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EFtAV2GuoglMwrm3P3ELTdeypPvlpaAx/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1EFtAV2GuoglMwrm3P3ELTdeypPvlpaAx/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Glr2hnKNLANDJIMei-td1hq6zBn9FFx_/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1DRdkx1ihevx4M1H46vuL0pI1QsOZPHub/edit?usp=drive_link&ouid=104839781362891078240&rtpof=true&sd=true
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Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 
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H09.09.05.04 Thông báo ứng phó lụt bão  237/TB-ĐHNL/2020, 2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H09.09.05.05 Thông báo nghỉ tết, nghỉ lễ và an toàn trong thời gian nghỉ tết 2023  TB/2023, 2023 Phòng TCHC&CSVC  

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học. 

H10.10.01.01 Quyết định 1982 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam  
QĐ số1982/QĐ-TTg , 

18/10/2016 
Chính phủ  

H10.10.01.02 Quyết định 1064/QĐ-ĐHNL - Hướng dẫn cập nhật CTDT 2016  
QĐ 1064/QĐ-ĐHNL, 

23/11/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.00 QĐ 1069 thành lập Tổ cập nhật CTĐT  QĐ 1069, 23/11/2016 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.03 
Phiếu Khảo sát CTĐT ngành QLTNR của GV, SV, cựu SV và Nhà tuyển 

dụng  
2016 Khoa LN  

H10.10.01.00 QĐ 182 Cập nhật CTĐT theo NĐ99  QĐ 182, 27/3/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.00 QĐ 462 Quyết định thành lập tổ chuyên trách cập nhật CTĐT  QĐ 462, 05/6/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.00 Phiếu khảo sát xây dựng CĐR của GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng  2020 Khoa LN  

H10.10.01.00 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT ngành QLTNR đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động  

2017 Khoa LN  

H10.10.01.00 BB hoi thao lay y kien GV, NCV ve CTDT nganh QLTNR (2016)  2016 Khoa LN  

H10.10.01.00 
Báo cáo đối sánh CTĐT của các Trường cùng ngành trong và ngoài nước 

cập nhật CTĐT 2017  
2016 Khoa LN  

H10.10.01.00 Biên bản họp tổ thẩm định CTĐT ngành QLTNR 2017  01/2017 Khoa LN  

H10.10.01.05 Khung CTĐT 2017  
QĐ số 469/QĐ-ĐHNL, 

03/5/2017 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.04 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT ngành QLTNRđáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động.  

07/2020 Khoa LN  

https://drive.google.com/file/d/1mL1-bZ5SahP7zGHX2suuPdiPbcR6rzf6/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1PDuTNiicG3vRsMNtqJ3ZS__nczHekmQu/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c66b2864-ae61-4bd4-87ba-e2a1bc7b671b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc318088-5e16-4558-a662-06924feee2ee.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c349becc-318f-48f3-a5ca-cd66c52f356e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52fc2df5-a708-46e1-8b64-465d63fb298f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52fc2df5-a708-46e1-8b64-465d63fb298f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c6c1dc8e-b6c3-47bd-a057-101c59decf21.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f9a8bdcd-af16-4950-b732-90e3c516323a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9f834213-0303-4aad-bcf5-e8a8f859a230.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/37014b78-bd06-41f4-b64d-55d5370e459f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/37014b78-bd06-41f4-b64d-55d5370e459f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/37014b78-bd06-41f4-b64d-55d5370e459f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d58f48bc-c7ef-4001-9b55-fc5e54b1ef8f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd3d2f43-e389-45c6-954c-afb41810b5c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd3d2f43-e389-45c6-954c-afb41810b5c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5131dea5-3109-45b9-a622-c44617f79c47.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e311acf2-cfc1-4e87-9ea5-ffbeb97fac7f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/861e8e03-a3c6-4c32-80fb-e8b1b16562c3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/861e8e03-a3c6-4c32-80fb-e8b1b16562c3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/861e8e03-a3c6-4c32-80fb-e8b1b16562c3.pdf
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chứng 
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chú 

H10.10.01.00 BB hoi thao lay y kien GV, NCV... ve CTDT nganh QLTNR (2020)  15/7/2020 Khoa LN  

H10.10.01.00 BB Hop hoi dong KH lay y kien ve CTDT 2020  7/2020 Khoa LN  

H10.10.01.00 BB Hop bo mon ra soat de cuong hoc phan 2020  8/2020 

Bộ môn 

QLTNR&MT, Khoa 

LN 

 

H10.10.01.00 
Báo cáo đối sánh CTĐT của các Trường cùng ngành trong và ngoài nước 

2020  
2020 Khoa LN  

H10.10.01.06 Khung CTĐT 2020  
QĐ số 790/QĐ-ĐHNL, 

9/9/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.00 QĐ thành lập Tổ xây dựng rà soát CĐR và CTĐT  QĐ 949, 23/10/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.01.00 QĐ Thành lập tổ thẩm định ĐC chi tiết  QĐ 76a, 29/1/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.00 
Công bố Mục tiêu và Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương 

trình đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
693/QĐ-ĐHNL, 11/8/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.02.00 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà NH đạt 

được sau khi TN – Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 4 năm 

2015  

07/TT-BGDĐT, 16/4/2015   

H10.10.02.02 QD 1064/QĐ-ĐHNL - Hướng dẫn cập nhật CTDT 2016  
QĐ số 1064/QĐ-ĐHNL, 

23/11/2016 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.02.01 QĐ 1982 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam  
QĐ số 1982/QĐ-TTg, 

18/10/2016 
Chính phủ  

H10.10.02.00 
Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật GD ĐH  
99/NĐ-CP, 30/12/2019   

H10.10.02.03 
Phiếu Khảo sát CTĐT ngành QLTNR của GV, SV, cựu SV và nhà tuyển 

dụng  
2020 Khoa LN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f295345a-dfcb-4b52-a9d6-8bac388c68d0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04a4173f-b4c6-4d0c-ab43-04e016129d42.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/882144a6-8362-4174-bd23-323fb907972a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/68c265a8-a07b-45ed-9312-5e37a046bd46.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/68c265a8-a07b-45ed-9312-5e37a046bd46.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9b8c47b6-8c12-421c-8d30-58f210e6f0df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fc9ee3b4-f03c-4902-a700-a3e23b32c9c2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c94a2b64-21a6-468f-9211-1c7a01ce815d.pdf
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://huaf.edu.vn/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dai-hoc/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a7c718ac-bdeb-4f84-bb54-f4e3ff7e6049.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a7c718ac-bdeb-4f84-bb54-f4e3ff7e6049.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a7c718ac-bdeb-4f84-bb54-f4e3ff7e6049.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a103020-9956-4d3d-82ac-3f2cf8ba131d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b76178bd-730e-43cd-ad24-5afa6e319d68.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/641783f0-2d88-47e2-aaa3-86fbc4cb06d0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/641783f0-2d88-47e2-aaa3-86fbc4cb06d0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18be12e1-5f6d-4301-b402-4520ea23d1a8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18be12e1-5f6d-4301-b402-4520ea23d1a8.pdf
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H10.10.02.04 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT ngành QLTNR đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động (2016)  

2016 Khoa LN  

H10.10.02.05 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 

CTĐT ngành QLTNRđáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và nhu cầu nhân 

lực của thị trường lao động (2020)  

7/2020 Khoa LN  

H10.10.02.06 BB hoi thao lay y kien GV, NCV... ve CTDT nganh QLTNR (2020)  2020 Khoa LN  

H10.10.02.07 BB hoi thao lay y kien GV, NCV... ve CTDT nganh QLTNR (2016)  2016 Khoa LN  

H10.10.02.08 BB Hop hoi dong KH lay y kien ve CTDT 2020  7/2020 Khoa LN  

H10.10.02.09 BB Hop bo mon ra soat de cuong hoc phan 2020  8/2020 

Bộ môn 

QLTNR&MT, Khoa 

LN 

 

H10.10.02.10 Khung CTĐT 2020  
QĐ số 790/QĐ-ĐHNL, 

9/9/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.02.11 Phan cong giang day     

H10.10.02.12 Phần mềm một cửa     

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp 

với CĐR. 

H10.10.03.01 Quy định tổ chức thi  1646/QĐ-ĐHNL, 14/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.02 Bài kiểm tra các học phần ngành QLTNR     

H10.10.03.03 Bài thi các học phần ngành QLTNR     

H10.10.03.04 CTĐT ngành QLTNR năm 2017   Khoa LN  

H10.10.03.05 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.00 

Quyết định 717_2020_Ban hành Quy định tạm thời các hình thức kiểm tra, 

đánh giá thay thế việc thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế.  

QĐ số 717/QĐ-ĐHNL, 

20/8/2020 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4d0a18c-2350-422f-95dc-3e125fd630f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4d0a18c-2350-422f-95dc-3e125fd630f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c4d0a18c-2350-422f-95dc-3e125fd630f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25f88143-6ded-42c1-88fa-5a4d00b04388.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25f88143-6ded-42c1-88fa-5a4d00b04388.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25f88143-6ded-42c1-88fa-5a4d00b04388.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cf9ee877-2db1-4007-8815-9751f0f36ce1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f73bfa6-033f-4e00-85b3-49c13a02c1e8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/446be70e-2166-44de-b39a-c57d80bbbed6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6637141a-19b6-4f59-9254-7bd7df850045.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/372e5ff7-cfd5-41b5-a8d4-ea74b9649136.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0bf5a5bd-2f7a-4dfe-bd0e-3b132ee45e7d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6d33790c-ab79-4470-86c2-36ea7ffe0476.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9129441e-0a8b-4320-8cd9-25ffe9372cb0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80fec438-5597-4a36-b9d7-74da34b2011b.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7a8ccd0-b665-46df-ae3e-53a93b04e8bf.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c8d4eaff-2f84-4353-b5d9-4108c7ef0e5f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/61475505-ba11-47e4-aa48-c5ff524c91ec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1f8b0aa1-2579-4f85-914d-72591b145010.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1f8b0aa1-2579-4f85-914d-72591b145010.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1f8b0aa1-2579-4f85-914d-72591b145010.pdf
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H10.10.03.00 
Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông lâm, Đại học 

Huế_2021  
   

H10.10.03.00 
Quyết định ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học 

Huế_2018  
1484/QĐ-ĐHH, 14/11/2018 ĐHH  

H10.10.03.06 Danh sách phân công cán bộ coi thi  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.07 Danh sách phân công cán bộ giám sát thi của tổ Thanh tra- Pháp chế  2019-2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.00 Thông báo cập nhật ngân hàng câu hỏi thi  19/TB-ĐHNL, 6.2.2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.08 Khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về nội quy thi   Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.14 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của CVHT năm 2018  1555/QĐ-ĐHNL, 7/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.09 Kế hoạch việc kiểm tra công tác thi học kỳ  2019, 2022, 2024 
Ban thanh tra thi, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.10 Biên bản kiểm tra công tác chấm thi, lưu trữ bài thi  2023-2024 
Ban thanh tra đào tạo, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.11 Phần mềm Quản lý giáo dục có tài khoản riêng cho từng sinh viên   TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.12 Danh sách sinh viên buộc thôi học  

QĐ số 871/QĐ-ĐHNL, 

23/10/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.13 
Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên đại học thực tập cuối 

khóa  

QĐ số 35, 907, 449, 1001/QĐ-

ĐHNL, 2021, 2022, 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.16 Phần mềm Quản lý giáo dục tài khoản riêng giảng viên   Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.17 Phần mềm một cửa trên trang Web của Trường   Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.18 Tổng hợp cắt giờ, bù giờ  2021-2024 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.19 Đăng ký lịch thực hành, thực tập các học phần của học kì   Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/681d67d1-f071-4139-b075-be905237e4f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/681d67d1-f071-4139-b075-be905237e4f7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/afc11289-1f0b-43ab-94bf-d90a270dc928.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/afc11289-1f0b-43ab-94bf-d90a270dc928.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53306169-ae9f-4930-b2e7-f3bbb48b702e.xlsx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1638f0b0-fe67-4bae-a033-4ca98c21d1cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76030d9e-3735-42cf-aec1-923fde6cbfde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b129ce65-2fc9-4be3-93d2-8b96116744cc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4c6e7a5b-e59c-4836-89f7-bfbba8ade135.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82d2d8c1-7822-44ab-b47a-1d2b5dddc8ee.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f715ebb4-c863-43eb-bc60-01bfc58d51ac.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b21d8b90-a34b-4c61-8a77-9e88bffdb796.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/97f22271-3670-44cd-90e9-0acad6dd8ac9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/97f22271-3670-44cd-90e9-0acad6dd8ac9.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://motcuasv.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0ec98617-ac3b-414f-82ec-5383393d2a03.xlsx
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCbeU3LecURmZE8D-jVzZKRQWOdfE8V6FzbXf4FmXDE/edit?gid=0#gid=0
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H10.10.03.20 
Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động giảng 

dạy theo nhóm tiêu chí  
2016-2023 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.03.00 Kết quả đánh giá học phần trên phần mềm QLGD     

H10.10.03.00 Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá toàn khóa học  2019-2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.03.21 Biên bản dự giờ giảng viên khoa Lâm nghiệp  2022, 2023, 2024 Khoa LN  

H10.10.03.22 Báo cáo hội nghị về công tác ĐBCL  35/BC-ĐHNL, 29/8/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 10.4: Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

H10.10.04.01 
Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2021  
355, 21/5/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.04.02 Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019  390, 28/5/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.04.04 Danh mục đề tài NCKH cấp trường của giảng viên  2020-2024 Khoa LN  

H10.10.04.06 Danh mục duyệt đề tài NCKH sinh viên  2020-2023 Khoa LN  

H10.10.04.00 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020  

   

H10.10.04.00 Danh mục đề tài các cấp trên phần mềm CSDL Đại học Huế     

H10.10.04.00 Danh mục đề tài NCKH cấp Đại học Huế   ĐHH  

H10.10.04.00 Sản phẩm đào tạo của các đề tài NCKH cấp Đại học Huế và cấp Bộ     

H10.10.04.00 Báo cáo đề tài cấp trường 2021_Phạm Thị Phương Thảo     

H10.10.04.00 

Kỷ yếu dự án FTViet ''Assessing the 'nature' of a 'forest transition' in 

Vietnam: ecosystem services and social-eco-logical resilience in locally 

managed forest landscapes''  

   

H10.10.04.00 Sản phẩm khoa học_Đề tài cấp bộ thầy Tuấn     

H10.10.04.00 

Sản phẩm khoa học đề tài ĐHH thầy Nguyễn Văn Lợi_Ứng dụng mô hình 

không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân mảnh rừng tự 

nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế  

   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04fbbcd0-a4d8-44e3-bd91-2d9c77a53a9d.xlsx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/04fbbcd0-a4d8-44e3-bd91-2d9c77a53a9d.xlsx
https://qlgd.huaf.edu.vn/canbo/danhgiahocphan/quanlyketquadanhgialophocphan
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a67091be-f608-4ee6-9cd5-c10cda674e35.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d5dfb4fc-03dc-46b3-b6b7-c57c20a9c26d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c49098b2-1247-4026-848f-f7bb81842e53.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8235871c-a54b-4041-a77d-e7440981d000.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8235871c-a54b-4041-a77d-e7440981d000.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49fa50a1-5b34-4e2f-bde9-e058acb98cfa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c2cf81fe-9cff-42fa-93e2-383d3966d567.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58653557-9dce-49cb-a023-2ba6b6233068.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f2193cb-b4a0-4361-957e-5670e33c28e4.pdf
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/topic
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c69237d1-e8f8-4b71-8e1f-ba029eef6c77.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8c95c2d3-3911-438a-8219-ff9ea5c12041.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/59818fa0-4e6d-4106-9818-06be918ce735.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/200dd476-abee-4336-a2a4-ee4366e7dc31.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/200dd476-abee-4336-a2a4-ee4366e7dc31.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/200dd476-abee-4336-a2a4-ee4366e7dc31.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/558b4fae-200b-410c-a38f-ad47738297a4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d5bddd0-f53d-49d0-859f-c01467261017.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d5bddd0-f53d-49d0-859f-c01467261017.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8d5bddd0-f53d-49d0-859f-c01467261017.pdf


49/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.04.07 Danh mục bài báo đăng trên tạp chí trong nước  

 
Cơ sở dữ liệu khoa 

học và công nghệ, 

ĐHH 

 

H10.10.04.08 Danh mục giáo trình, sác chuyên khảo đã xuất bản   
Cơ sở dữ liệu khoa 

học và công nghệ, 

ĐHH 

 

H10.10.04.09 Danh mục bài báo, chương sách quốc tế  

 
Cơ sở dữ liệu khoa 

học và công nghệ, 

ĐHH 

 

H10.10.04.00 

Bài báo NN&PTNT_Sản phẩm Đề tài cấp Đại học Huế ''Đánh giá thực 

trạng và đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng các loài keo theo hướng 

kinh doanh gỗ lớn ở tỉnh Quảng Trị''  

   

H10.10.04.00 

Minh chứng sản phẩm khoa học đề tài Đại học Huế_Thầy Minh_Đánh giá 

phân bố và tình trạng hiện nay của các loài cu li (Nycticebus spp.) và các 

loài khỉ (Macaca spp.) ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam  

   

H10.10.04.00 
Bài báo Đại học Huế_Sản phẩm đề tài cấp trường 2021_Phạm Thị Phương 

Thảo  
   

H10.10.04.10 Biên bản seminar chuyên môn chia sẽ kết quả NCKH khoa Lâm nghệp  2020, 2024 Khoa LN  

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

đánh giá và cải tiến. 

H10.10.05.00 
Quyết định ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học 

Huế_2018  
1484/QĐ-ĐHH, 14/11/2018 ĐHH  

H10.10.05.01 Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học Nông Lâm  31/NQ-HĐT, 06/12/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.05.02 
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, 

Thanh tra và Pháp chế (KT, BĐCLGD, TT&PC)  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.05.03 
Thông báo sinh viên trả lời phiếu khảo sát về hoạt động giảng dạy và dịch 

vụ hỗ trợ  
208/TB-ĐHNL, 7/9/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/unit/390/magazine_location/0/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/unit/390/page/1
file:///D:/NĂM%202024/BĐCL%20%202024/TỰ%20ĐÁNH%20GIÁ%204%20CTĐT%20NĂM%202024/BÁO%20CÁO%20TĐG%203%20CTĐT%20THEO%20BỘ%20GD,%201%20THAO%20AUNNQA/XuatBC_DMMC_3%20nganh_241209/Bài%20báo%20khoa%20học%20-%20CSDL%20Khoa%20học%20(hueuni.edu.vn)
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/27854
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/27854
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/27854
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/386628eb-089c-4c08-864e-62623712c7d9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/386628eb-089c-4c08-864e-62623712c7d9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/386628eb-089c-4c08-864e-62623712c7d9.pdf
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/35206
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/35206
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32075bf1-9e25-4a0b-bb51-56d7337246cd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d658277c-de3b-4eb1-b1e5-6da0619693ae.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d658277c-de3b-4eb1-b1e5-6da0619693ae.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a1424838-f599-40ef-825f-1960858d6181.pdf
https://bdcl.huaf.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu/
https://bdcl.huaf.edu.vn/chuc-nang-nhiem-vu/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3448e9cb-7943-4d21-b507-d93c989b5e50.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3448e9cb-7943-4d21-b507-d93c989b5e50.pdf
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H10.10.05.04 Hướng dẫn khảo sát online toàn khóa học   TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.05.05 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và khoa  13/5/2023 Khoa LN  

H10.10.05.06 Biên bản đối thoại sinh viên và lãnh đạo Trường  66/BB-ĐHNL, 9/9/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.05.00 Tổng hợp góp ý hội nghị VC,NLD năm học 2022-2023; 2023-2024     

H10.10.05.07 Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy 2020 - 2024  2020-2024 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.05.08 Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá toàn khóa học 2016 - 2023  2019-2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.05.09 Kết quả phiếu khảo sát theo từng học phần gửi về giảng viên     

H10.10.05.10 Báo cáo tổng kết năm học khoa Lâm nghiệp  2019-2023 Khoa LN  

H10.10.05.11 Danh mục hệ thống mạng toàn Trường  5/6/2018 
TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.05.12 Sơ đồ wifi toàn Trường   TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.05.13 Danh mục hệ thống thông tin phục vụ đào tạo, NCKH...  5/6/2018 
TTTV, Trường 

ĐHNL, ĐHH 
 

H10.10.05.00 Phần mềm thư viện điện tử     

H10.10.05.00 
Hướng dẫn sử dụng thư viện (Tìm kiếm tài liệu trên OPAC của phần mềm 

COHA)  
2022   

H10.10.05.00 Hướng dẫn tra tìm tài liệu trên phần mềm thư viện điện tử DSPACE     

H10.10.05.00 Hướng dẫn tra tìm tài liệu trên trang danh mục tài liệu học tập     

H10.10.05.14 Thẻ giữ xe sinh viên     

H10.10.05.15 Thông báo về việc phân công cán bộ hỗ trợ của phòng TC, HC, CSVC   
Phòng 

TCHC&CSVC, 

Trường ĐHNL, ĐHH 

 

H10.10.05.16 Quyết định phân bổ ngân sách Trường Đại học Nông Lâm năm 2024  576/QĐ-ĐHNL, 23/8/2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5b0c21d7-b8c2-432d-8454-38d4005e79d8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f21f36f2-f9c6-45de-9620-f8fbf919aa35.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8c107fa-f18b-4e2f-807c-c61064ac71ad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f694b2a-e655-4f86-b1c2-b85f4a71f3bb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b8b5b827-5a95-4c4b-91db-a9ad76b5ff16.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a550c50-0bcd-4e76-befb-b30ea6d7c997.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/canbo/danhgiahocphan/quanlyketquadanhgialophocphan
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/611e46e0-0b9a-4f90-a979-fdd844e98c4a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82f7c230-19b1-4a72-af22-7d9c33632f58.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/92bf71f5-6624-4a6c-9d3c-eb71fa4888c6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6d508b33-dd85-41ca-8192-b44469b78eb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/716893bf-25ae-466d-8252-1020978d3fbe.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ebacf59-3a92-4910-9f45-4b9d406341ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5ebacf59-3a92-4910-9f45-4b9d406341ef.pdf
https://lib.huaf.edu.vn/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-bo-giang-vien/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-tren-phan-mem-thu-vien-dien-tu-dspace/
https://lib.huaf.edu.vn/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-bo-giang-vien/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-tren-trang-danh-muc-tai-lieu-hoc-tap/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ab15b01f-1d90-4366-8636-086133cbe0ef.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e2b4e2-7473-4628-a022-54cabbb967ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f6a23381-b3e3-43df-aff7-54f2921863c7.pdf
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H10.10.05.17 Báo cáo sửa chữa, mua thiết bị dụng cụ của khoa Lâm nghiệp  2024 Khoa LN  

H10.10.05.18 Tờ trình sửa chữa thiết bị, dụng cụ khoa LN  2023-2024 Khoa LN  

H10.10.05.19 Biên bản kiêm kê tài sản     

H10.10.05.20 Đề án phát triển Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp 2021  3/2021 Khoa LN  

H10.10.05.21 
Quyết định về việc sinh viên tiếp cận, thao thác, thực tế nghề tại Trung tâm 

thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp  
2022, 2023, 2024 Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.06.01 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và 

thanh tra pháp chế  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.06.02 
Quy trình khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy, khảo sát đánh giá toàn 

khóa học  
 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.18 

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

về CTĐT ngành QLTNR đáp ứng nhu cầu nhân lực cả thị trường lao động 

năm 2020  

Tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.03.00 
Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà tuyển dụng về CTĐT năm 

2020  
Tháng 6 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.01.15 
Biên bản Hội thảo đánh giá CTĐT ngành QLTNR với các bên liên quan 

2020  
Ngày 15 tháng 7 năm 2020 Khoa LN  

H01.01.01.00 Báo cáo Kết quả khảo sát đánh giá toàn khóa học 2016 - 2023  Hàng năm Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.06.00 
Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên  

7324/BGDĐT-NGCBQLGD, 

8/10/2013 
Bộ GD&ĐT  

H10.10.03.00 Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá toàn khóa học  2019-2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H07.07.04.09 Biên bản đối thoại sinh viên với Khoa LN  13/5/2023 Khoa LN  

H07.07.04.08 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo Trường ĐHNL, ĐHH  54, 25/2/2019 Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.06.07 Báo cáo tình hình khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp  
Số 744/BC-ĐHNL-CTSV, 

24/12/2019 
Trường ĐHNL, ĐHH  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d743a2f8-7901-4228-aaa4-13db584098f3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a862934-98ce-440f-9ec6-602df384bbaf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c7e19dd6-6613-4f4d-ab31-71b33d3ab5bc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bffb3e3e-e8c0-495f-9768-bae2f51a7613.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c5f39db1-f57e-4f49-9bbf-0d0b419c337f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c5f39db1-f57e-4f49-9bbf-0d0b419c337f.pdf
https://huaf.edu.vn/phong-khao-thi-va-dam-bao-chat-luong-giao-duc/
https://huaf.edu.vn/phong-khao-thi-va-dam-bao-chat-luong-giao-duc/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4778d2a2-7174-4868-af89-fc50b2187607.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4778d2a2-7174-4868-af89-fc50b2187607.pdf
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1TlthGkgO18PzzV56Wk2SEvO_iYvjaBCT&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1XvPoosCzzEm1flDUh5_AOurPOoiRmkFV&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94e39ca6-13aa-4599-b3a5-42fe81627543.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f5f3495f-7f67-4efb-b219-e2f3d63b7c73.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/543d0425-8e39-43e2-b1f8-1e6ef18717e8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/543d0425-8e39-43e2-b1f8-1e6ef18717e8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a67091be-f608-4ee6-9cd5-c10cda674e35.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jie54EzWwf4sp_GbwCTVPJIqsqW2zP-C/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/10zGKhK6JLYbCJnGC7xE-Qt3HoqxwIAop/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8392176d-53eb-493c-844b-308c3f2df9ee.pdf
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Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.01.03 Quyết định tốt nghiệp ngành QLTNR  
424, 768, 548, 461, 163, 209, 

480, 2019, 2020, 2012, 2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.01.01 Quyết định về việc thôi học  871, 23/10/2019 Phòng ĐT&CTSV  

H11.11.01.02 
Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của sơ sở giáo dục 

năm 2022 - 2023  
2023 Phòng ĐT&CTSV  

H11.11.01.04 Quyết định cảnh cáo học tập lần 3  
QĐ số 871, 604, 455, 2019, 

2020, 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H10.10.05.05 Biên bản đối thoại giữa sinh viên và khoa  13/5/2023 Khoa LN  

H10.10.05.06 Biên bản đối thoại sinh viên và lãnh đạo Trường  66/BB-ĐHNL, 9/9/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.01.05 Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp  
TB số 369, 384, 438, 25, 55, 

100/ TB_ĐHNL, 2023, 2024 
Phòng ĐT&CTSV  

H11.11.01.00 Biên bản sinh hoạt lớp K57  2023 - 2024 Lớp QLTNR-K57  

H11.11.02.04 Quyết định tốt nghiệp ngành QLTNR  

QĐ số 424, 768, 548, 461, 163, 

209, 480, 2019, 2020, 2021, 

2022 

Trường ĐHNL, ĐHH  

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.02.01 Sổ tay sinh viên 2022  2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.02.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR 2017  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.02 Chương trình đào tạo ngành QLTNR năm 2020 tập 1 và 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.01.07 Kết quả học tập của SV trong từng học kỳ trên phần mềm QLGD  2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.01.04 Quyết định cảnh cáo học tập lần 3  
QĐ số 871, 604, 455, 2019, 

2020, 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.03.11 Biên bản sinh hoạt lớp QLTNR- K57  2023, 2024 Lớp QLTNR-K57  

https://drive.google.com/file/d/1c-aQYUMi1QQ-9CN-XSI7ig9ROpw2IFyt/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/45a794c6-a7ee-4b14-be76-a751962007e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed2eff0a-a0f0-4e01-83f0-8d8d3930154f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed2eff0a-a0f0-4e01-83f0-8d8d3930154f.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PifhdUpKPOqMW8nSF4Ww85lX7pg9z1if/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f21f36f2-f9c6-45de-9620-f8fbf919aa35.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e8c107fa-f18b-4e2f-807c-c61064ac71ad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b40a33b7-a7c7-4b04-be93-8edfb9d69689.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b7db497b-476c-4454-903b-92106bafe248.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c-aQYUMi1QQ-9CN-XSI7ig9ROpw2IFyt/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7c8ef665-6f72-4118-b99d-ddd33f0721d0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f86c270-09a2-4e52-8475-d6695baf5453.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5793fa46-5f8d-4bc0-8f27-37b6a6e0f710.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17eba6ef-8c97-4e74-aae3-e0f16aaa1c5d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PifhdUpKPOqMW8nSF4Ww85lX7pg9z1if/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/15993d72-4c8d-49f0-bc64-0a23bcbb2508.pdf
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H11.11.02.03 Báo cáo tổng kết các năm học  
BC số 34, 28, 20219, 2020, 

2021, 2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.02.04 Quyết định tốt nghiệp ngành QLTNR  

QĐ số 424, 768, 548, 461, 163, 

209, 480, 2019, 2020, 2021, 

2022 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.02.05 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ  
QĐ số 774/QĐ_ĐHNL, 

22/11/2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.02.06 Đăng kí tín chỉ học cải thiện  TB số 209, 28/9/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.01.11 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới của 

Khoa Lâm nghiệp  

Từ năm 2019-2024 Khoa LN  

H11.11.02.08 Thông báo sinh hoạt lớp  

TB số 369, 384, 438, 25, 

55,100, 2023, 2024 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.02.09 Biên bản sinh hoạt lớp k57  2023 - 2024 Lớp QLTNR-K57  

Tiêu chí 11.3: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.03.01 QĐ công bố CTĐT ngành QLTNR năm 2020  QĐ 790, 09/09/2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.03.02 CV 2919/BGDĐT năm 2017 về khảo sát việc làm  CV 2919, 10/7/2017 Bộ GD&ĐT  

H11.11.03.03 CV 3943/BGDDT năm 2018 về Khảo sát việc làm  CV 3943, 31/8/2018 Bộ GD&ĐT  

H11.11.03.04 TB 282 V/v khảo sát việc làm  TB 282, 06/12/2018 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.03.05 KH-249 công tác ĐBCLGD tại trường ĐHNL năm 2022-2023  KH 249, 02/11/2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.03.06 Bảng hỏi khảo sát việc làm trực tuyến - Google form     

H11.11.03.07 Báo cáo tình hình khảo sát việc làm2019-2023     

H11.11.03.08 Hội nghị ngày hội việc làm     

H11.11.03.09 Thông tin NHVL     

H11.11.03.10 Thông tin tuyển dụng     

H11.11.03.11 Địa chỉ website khoa LN     

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/abcde6d5-563d-4141-9a18-9eb783314451.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c-aQYUMi1QQ-9CN-XSI7ig9ROpw2IFyt/view?usp=drive_link
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/264a2716-5d35-426e-ae49-bde7677bc956.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c8869e1f-b5b7-4376-8114-6dc2c3acf56e.pdf
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://drive.google.com/open?id=1KwpKdV9NVnUTL5nY6lMdkRMbtXsUWjfx&usp=drive_copy
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d198ef7d-ca53-4503-ba22-05c3dad33bea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3cb150-d0eb-4689-9344-327cb5d5cef6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/747565f1-b41d-4c56-b5fb-e4d12a0e551c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ed04b65-9956-4ac3-856c-8d4fc048842c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed7a2d67-cdd7-4326-aa9d-fdbd0d24e29d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80bb85b5-0119-4c2d-886e-d17e3c23c53f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/581c891e-d217-4b8b-8899-b1babf922607.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1csk1AB07dG0ZT8Ye3XGT-%20euA7YofQGkx98XQGew_k4E/viewform?edit_requested=true.
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/47a6effa-82e7-4b12-95ec-8045b88db133.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18a09532-2f66-4789-864c-65eca6961043.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75d60263-d4c9-45a4-b077-f7b01eb9ee72.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b9797839-ecc8-45a7-8e97-264383966f94.pdf
https://ln.huaf.edu.vn/category/viec-lam-thuc-tap-sinh-khoi-nghiep/viec-lam/


54/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.03.12 Địa chỉ facebook khoa LN     

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.04.01 
Thông báo về việc triển khai kế hoạch đề tài NCKH cấp cơ sở và sinh viên 

hàng năm  
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.02 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Nông lâm năm 2020  

Ban hành theo QĐ số 723/QĐ-

ĐHNL , ngày 21 tháng 8 năm 

2020 

Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.03 Danh mục các đề tài NCKH của sv khoa LN  2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.04 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên của khoa LN hàng 

năm  
2019, 2022, 2021, 2022, 2023   

H11.11.04.05 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020  
105/KH-UBND, 23/04/2020 UBND tỉnh TTH  

H11.11.04.06 
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi ''Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo'' 

Đại học Huế, lần thứ III năm 2020  

Số 747/QĐ-ĐHH, ngày 29 

tháng 05 năm 2020 
ĐHH  

H11.11.04.07 
THÔNG BÁO Về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2022  

Số 594/TB-BTC, ngày 

05/04/2022 

BTC cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh TTH năm 

2022- UBND Tỉnh 

TTH 

 

H11.11.04.08 
Phát động cuộc thi Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông 

nghiệp lần IV năm 2022 và tập huấn “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp”  
Ngày 03/03/2022 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.09 
Hội thảo khoa học quốc tế “Đa dạng các loài động vật có xương sống châu 

Á lần thứ 9 (AVIS9)”  
   

H11.11.04.10 
Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Đa dạng các loài 

động vật có xương sống châu Á lần thứ 9 (AVIS9)”  
 Khoa LN  

https://www.facebook.com/khoalamnghiepnonglamhue
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed142bcf-910b-471e-885a-0fdf800607b9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ed142bcf-910b-471e-885a-0fdf800607b9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e15e471a-9519-403f-82c1-ce5382b2e72b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/807cad8b-8fc9-4ef1-99e6-d266d148c987.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa7f159c-a781-46fc-86f5-4cd57f6d0d45.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa7f159c-a781-46fc-86f5-4cd57f6d0d45.pdf
https://huaf.edu.vn/thong-bao-ve-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-thua-thien-hue-nam-2020/
https://huaf.edu.vn/thong-bao-ve-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-thua-thien-hue-nam-2020/
https://huaf.edu.vn/thong-bao-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dai-hoc-hue-lan-thu-iii-nam-2020/
https://huaf.edu.vn/thong-bao-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dai-hoc-hue-lan-thu-iii-nam-2020/
https://huaf.edu.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-thua-thien-hue/
https://huaf.edu.vn/thong-bao-ve-viec-to-chuc-cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-thua-thien-hue/
https://huaf.edu.vn/hat-dong-cuoc-thi-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-va-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-iv-nam-2022-va-tap-huan-tim-kiem-y-tuong-khoi-nghiep/
https://huaf.edu.vn/hat-dong-cuoc-thi-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoa-hoc-va-khoi-nghiep-nong-nghiep-lan-iv-nam-2022-va-tap-huan-tim-kiem-y-tuong-khoi-nghiep/
https://huaf.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-da-dang-cac-loai-dong-vat-co-xuong-song-chau-a-lan-thu-9-avis9/
https://huaf.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-da-dang-cac-loai-dong-vat-co-xuong-song-chau-a-lan-thu-9-avis9/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17d45c6e-86fb-434e-9662-0f60f8f9ccea.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/17d45c6e-86fb-434e-9662-0f60f8f9ccea.docx
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H11.11.04.11 

Thông báo về việc chuẩn bị hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ 

giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ giai đoạn 

2021-2025  

Số 151/TB-ĐHNL, ngày 18 

tháng 07 năm 2022 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.12 
Thông báo điều động SV tham gia hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 

năm 2023  

Số 104/TB-ĐHNL, ngày 10 

tháng 05 năm 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.13 Thông báo về việc Seminar chuyên đề ''Phương pháp viết bài báo khoa học''  
Số 78/TB-ĐHNL, ngày 20 

tháng 04 năm 2021 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.14 Tổ chức Toạ đàm “Sinh viên với Bảo tồn Động vật Hoang dã”     

H11.11.04.15 
Danh sách sinh viên tham gia tọa đàm “Sinh viên với bảo tồn động vật 

hoang dã”  
 Khoa LN  

H11.11.04.16 
Danh mục đăng ký tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo năm 2020, 2022  
   

H11.11.04.17 
Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2022  

Ban hành kèm theo QĐ số 

591/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 

03 năm 2022 

UBND tỉnh TTH  

H11.11.04.18 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá thuyết minh  2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.19 Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài NCKH của sinh viên hằng năm  2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.20 
Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm 

hàng năm  
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.21 
Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp sơ 

sở và sinh viên  
2021, 2022, 2023 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.22 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong 

NCKH năm học 2022-2023  

Số 359/QĐ-ĐHNL, Ngày 10 

tháng 05 năm 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.04.23 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, và các nhiệm vụ trọng tâm 

năm học mới  
Từ năm 2019 đến năm 2024 Khoa LN  

Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52d1a2c8-2f71-41eb-8a21-67d19a125860.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52d1a2c8-2f71-41eb-8a21-67d19a125860.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52d1a2c8-2f71-41eb-8a21-67d19a125860.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b82f7a76-c41a-465d-b450-1c133ef2de28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b82f7a76-c41a-465d-b450-1c133ef2de28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9446ef06-e7c5-4ef0-aa80-185756f88500.pdf
https://huaf.edu.vn/toa-dam-sinh-vien-voi-bao-ton-dong-vat-hoang-da/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/935310a8-94e4-45c3-94fa-091c0062315d.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/935310a8-94e4-45c3-94fa-091c0062315d.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d80ddd4d-9974-4710-87b2-36cf1dace7a6.xlsx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d80ddd4d-9974-4710-87b2-36cf1dace7a6.xlsx
https://huaf.edu.vn/cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dai-hoc-hue-lan-thu-iv-nam-2021/
https://huaf.edu.vn/cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-dai-hoc-hue-lan-thu-iv-nam-2021/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d71af8e1-4107-464e-9e31-c50286511562.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d5667856-42a0-4da5-bb83-17fa4502bbb0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b005218d-0b42-4671-a7e4-0f52bd886e74.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b005218d-0b42-4671-a7e4-0f52bd886e74.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c28ab81-45d2-43cf-8044-dcb882e5f222.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c28ab81-45d2-43cf-8044-dcb882e5f222.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/467dca7d-f69c-480a-998a-1bec64228e09.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/467dca7d-f69c-480a-998a-1bec64228e09.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bc9ad493-1f6c-480b-932b-898d1d8d6c88.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.05.01 BB hội thảo lấy ý kiến CTĐT với các bên liên quan năm 2017  Năm 2016 Khoa LN  

H11.11.05.02 Biên bản hội thảo lấy ý kiến về CTĐT ngành QLTNR năm 2020  2020 Khoa LN  

H11.11.05.05 Khảo sát đội ngũ Giảng viên về phục vụ cho hoạt động giảng dạy  Năm 2024 Khoa LN  

H11.11.05.03 Phiếu điều tra GV, SV, Cựu SV và nhà tuyển dụng về CTĐT 2017 - 2020  2020 Khoa LN  

H08.08.04.31 Phiếu khảo sát - kết quả khảo sát ý kiến về chất lượng TVHT và HTVL  2024 Khoa LN  

H11.11.05.04 Khát sát NH về hệ thống CSVC  2024 Khoa LN  

H08.08.05.21 Kết quả khảo sát người học về môi trường tâm lý, xã hội  2024 Khoa LN  

H11.11.05.06 Kết quả khảo sát về cập nhật khung CTĐT 2017  2017 Khoa LN  

H11.11.05.07 Quy trình đánh giá sự hài lòng ban hành 2021  2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.05.08 Quy trình giải quyết công việc trường ĐHNL 2021  2021 Trường ĐHNL, ĐHH  

H08.08.04.33 
Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 

2023  
137, 9/6/2023 

Phòng KT,BĐCLGD, 

TT&PC 
 

H11.11.05.09 Kết quả khảo sát của người học về việc giảng dạy toàn trường  2024 Khoa LN  

H11.11.05.00 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC _KHOA LN  2024 Khoa LN  

H11.11.05.10 CTĐT 2017  2017 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.05.11 Chương trình đào tạo 2020 tập 1, tâp 2  2020 Trường ĐHNL, ĐHH  

H11.11.05.12 Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa KHoa với FOSDA  2021 Khoa LN  

H11.11.05.13 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa khoa và WWF  2021 Khoa LN  

H11.11.05.14 mẫu đối sánh CTĐT với các trường ĐH khác   Khoa LN  

H11.11.05.15 Kết quả khảo sát về cập nhật khung CTĐT 2020  2020 Khoa LN  

H01.01.02.11 Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật CTĐT năm 2023, 2024  
332/KH-ĐHNL, ngày 7 tháng 

7 năm 2023 
Trường ĐHNL, ĐHH  

H01.01.03.14 Biên bản họp rà soát CĐR năm 2024  
194/TB-ĐHNL, ngày 20 tháng 

9 năm 2024 
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